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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

	1
	Tên đề tài: Nghiên cứu xác định tiềm năng và đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng đồng bằng sông Hồng
	1a
	Mã số

	2
	Thời gian thực hiện: 36 tháng
	3
	Cấp quản lý

	
	(Từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2023)
	
	Quốc gia   FORMCHECKBOX 
      Bộ          (
Tỉnh          FORMCHECKBOX 
      Cơ sở      FORMCHECKBOX 


	4
	Tổng kinh phí thực hiện: 3.300,0 triệu đồng, trong đó:

	Nguồn
	Kinh phí (triệu đồng)

	- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học          
	3.300,0

	- Từ nguồn tự có của tổ chức
	

	- Từ nguồn khác                           
	

	5
	Phương thức khoán chi:
	

	        Khoán đến sản phẩm cuối cùng
	         Khoán từng phần, trong đó:

	
	- Kinh phí khoán: 982,192 triệu đồng

- Kinh phí không khoán: 2.317,808 triệu đồng   

	6
	Thuộc chương trình: KHCN cấp Bộ năm 2021 trồng trọt - bảo vệ thực vật

	
	 FORMCHECKBOX 
 Thuộc dự án KH&CN

 FORMCHECKBOX 
 Độc lập

 FORMCHECKBOX 
 Khác
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	Lĩnh vực khoa học
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
   Tự nhiên;                                 (   Nông, lâm, ngư nghiệp;

 FORMCHECKBOX 
   Kỹ thuật và công nghệ;    
 FORMCHECKBOX 
   Y dược.
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	Chủ nhiệm đề tài

	Họ và tên: Trần Thị Loan

Ngày, tháng, năm sinh: 15/7/1971          Giới tính: nữ

Học hàm, học vị/Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hệ thống Nông nghiệp

Chức danh khoa học: Ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Quy hoạch và Thiết kế NN 

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững Nông nghiệp nông thôn

Điện thoại: Tổ chức: 0243.8214.921 Mobile: 0912.422.410

Fax: 0243.8214.921  E-mail: Loanphanvung@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

Địa chỉ tổ chức: Số 61 Hàng Chuối - quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội.

Địa chỉ nhà riêng: Dãy LK 17 Khu đô thị Phú Lương phường Phú La, quận Hà Đông - thành phố Hà Nội.
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	Thư ký đề tài

	Họ và tên: Cấn Thị Thanh Hiền

Ngày, tháng, năm sinh: 29/10/1990         Giới tính: Nữ        

Học hàm, học vị: Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp

Chức danh khoa học:                  Chức vụ: Nghiên cứu viên.

Điện thoại: Tổ chức: 0243.8214.921;   Mobile: 0984.623.939

Fax: 0243.8214.921;                    E-mail: thanhhien29101990@gmail.com

Tên tổ chức đang công tác: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

Địa chỉ tổ chức: Số 61 Hàng Chuối - quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội.

Địa chỉ nhà riêng: Ngõ 265 phố Bồ Đề, quận Long Biên - thành phố Hà Nội. 
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	Tổ chức chủ trì đề tài

	Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp 

Điện thoại: 0243.8213.317                 Fax: 0243.8214.163

Website: http-niapp@hn.vnn.vn 

Địa chỉ: số 61 Hàng Chuối - quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Nguyễn Quang Dũng

Số tài khoản: 9527.1.1052499

Tại Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: Kho bạc Nhà nước quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, mã số thuế: 0100103633.

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
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	Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài
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	Các cán bộ thực hiện đề tài

	TT
	Họ và tên,             học hàm học vị
	Chức danh thực hiện đề tài
	Tổ chức công tác

	1
	Th.S. Trần Thị Loan
	Chủ nhiệm đề tài
	Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

	2
	Th.S. Cấn Thị Thanh Hiền
	Thành viên chính, thư ký đề tài
	Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

	3
	Th.S. Nguyễn Võ Kiên
	Thành viên chính
	Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

	4
	ThS. Phạm Thu Hiền
	Thành viên chính
	Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

	5
	TS. Hoàng Công Mệnh
	Thành viên chính
	Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

	6
	TS. Hà Văn Định
	Thành viên chính
	Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

	7
	KS. Võ Vân Hà
	Thành viên chính
	Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

	8
	Th.S. Ngô Ngọc Diệp
	Thành viên chính
	Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

	9
	Th.S. Hoàng Thị Chung
	Thành viên chính
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

	10
	Th.S. Hoàng Thị Ánh
	Thành viên chính
	Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

	11
	KS. Trần Thị Bùi Trinh
	Thành viên chính
	Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp


II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

	13
	Mục tiêu của đề tài

	13.1. Mục tiêu chung

Đánh giá được hiện trạng, tiềm năng và đề xuất các giải pháp kỹ thuật phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng đồng bằng sông Hồng.

13.2. Mục tiêu cụ thể

- Đánh giá được thực trạng, thuận lợi, khó khăn và đề xuất được các giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH.

- Xây dựng được bộ bản đồ GIS các khu vực tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH.  

- Xây dựng được bộ sổ tay hướng dẫn cơ sở sản xuất chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ (bộ tiêu chí chuyển đổi và các biện pháp kỹ thuật công nghệ cụ thể) đối với vùng ĐBSH.

- Xây dựng được 3 mô hình chuyển đổi (rau, lúa và nuôi gà) từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ được cấp giấy chứng nhận.

	14
	Tình trạng đề tài

	Mới

	15
	Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

	1. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

1.1. Khái niệm về nông nghiệp hữu cơ

Định nghĩa về nông nghiệp hữu cơ đã có từ năm 1972, khi Tổ chức Nông nghiệp hữu cơ quốc tế (IFOAM) được thành lập có trụ sở tại Đức với gần 800 thành viên tại 117 quốc gia.

Theo IFOAM, 2005 “Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống đồng bộ hướng tới thực hiện các quá trình với kết quả bảo đảm hệ sinh thái bền vững, thực phẩm an toàn, dinh dưỡng tốt, nhân đạo với động vật và công bằng xã hội, không sử dụng hóa chất nông nghiệp tổng hợp và chất sinh trưởng phi hữu cơ, tạo điều kiện cho sự chuyển hóa khép kín trong hệ canh tác, chỉ được sử dụng các nguồn hiện có trong nông trại và các vật tư theo tiêu chuẩn của quy trình sản xuất”.

Với phương thức canh tác như trên, nông nghiệp hữu cơ có vai trò vô cùng to lớn không chỉ đối với sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng mà còn góp phần cải tạo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nền nông nghiệp. Cụ thể, nông nghiệp hữu cơ có vai trò chủ yếu như sau: Duy trì và bảo toàn độ phì nhiêu của đất; Ít gây ô nhiễm nguồn nước; Đảm bảo đa dạng sinh học cao; Đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt; Nâng cao hiệu quả kinh tế với bảo vệ môi trường.

Theo Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Canađa (2006), sản xuất nông nghiệp hữu cơ là phương thức sản xuất trồng trọt, chăn nuôi không sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, biến đổi gen, kháng sinh và hooc môn tăng trưởng. Nói cách khác, trong quá trình sản xuất, cây trồng hữu cơ cần được sinh trưởng và phát triển trong một hệ thống canh tác mà ở đó không bị tác động bởi hóa chất, hệ sinh thái đồng ruộng được điều hòa ổn định. Các vòng dinh dưỡng trong sản xuất được khép kín tối đa, nhằm tạo độ màu mỡ, phì nhiêu của đất một cách bền vững. Sản xuất hữu cơ không chỉ bảo đảm môi trường sản xuất không bị ô nhiễm từ bên ngoài mà còn có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Phải có vùng đệm, hoặc trồng cây rào chắn để tránh nguy cơ tiềm ẩn từ thuốc BVTV và các nguồn nhiễm bẩn từ bên ngoài. Nguồn nước phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, sử dụng phân hữu cơ ủ hoai mục. Không sử dụng phân tươi, phân ủ từ rác thải đô thị, rác thải sinh hoạt, không sử dụng trực tiếp sản phẩm từ hầm biogas như nước thải, phân.

Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ là thực phẩm, dược liệu (bao gồm thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền), mỹ phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi, thủy sản được sản xuất, chứng nhận và ghi nhãn phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.

Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ là tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ (viết tắt là TCVN) hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng trong sản xuất sản phẩm hữu cơ.

Hệ thống bảo đảm cùng tham gia (Participatory Guarantee System - gọi tắt là PGS) là hệ thống đánh giá, chứng nhận sản phẩm được sản xuất phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ dựa vào sự cùng tham gia của nông dân, người bán hàng, người tiêu dùng và những đối tượng khác có cùng quan tâm.

1.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới

1.2.1. Thực trạng sản xuất, thương mại sản phẩm nông nghiệp hữu cơ 

Theo công bố của IFOAM 2018 đến năm 2016 có 178 nước/vùng lãnh thổ báo cáo đã thực hiện NNHC. Toàn thế giới có 57,8 triệu ha đất NNHC, trong đó châu Đại Dương, châu Âu và Mỹ chiếm hơn 80%. Australia đứng đầu 27,1 triệu ha; Achentina 3 triệu ha, Trung Quốc 2,28 triệu ha, Mỹ 2,03 triệu ha, Tây Ban Nha 2,02 triệu, Italia 1,79 triệu ha, Uruguay 1,66 triệu ha, Pháp 1,54 triệu ha, Ấn Độ 1,49 triệu ha, Đức 1,25 triệu ha, Canađa 1,099 triệu ha. Các nước có diện tích rộng và tỷ lệ diện tích đất sản xuất hữu cơ/đất trồng trọt cao là Urugoay 68,7%; Úc 58,9%; Italia 27,2%; Tây Ban Nha 16,4%. Các nước rộng và đông dân tỷ lệ không cao: Trung Quốc 1,9%; Mỹ 1,3%; Ấn Độ 1%.

Tỷ trọng diện tích đất nông nghiệp hữu cơ trên tổng diện tích đất nông nghiệp bình quân toàn thế giới là 1,2%, trong đó châu Phi 0,2%, châu Á 0,3%, châu Âu 2,7%, Mỹ Latinh 0,9%, Bắc Mỹ 0,8%, châu Đại Dương 6,5%. Tỷ trọng đất sản xuất hữu cơ trên đất trồng trọt toàn thế giới là 4,1%, trong đó Urugoay đạt tỷ trọng cao nhất 68,7%, tiếp đến là Úc 58,9%, Đức 10,6% (FiBL survey 2018).

Tăng trưởng diện tích đất nông nghiệp hữu cơ thế giới: Năm 2016, diện tích đất hữu cơ tăng gấp 5 lần so với năm 1999 (từ 11 triệu ha lên 57,8 triệu ha) năm 2016 diện tích tăng 7,5 triệu ha (gần 15%) so với năm 2015, trong đó riêng Australia tăng hơn 5 triệu ha đất NNHC. Tuy nhiên, nhiều nước khác cũng có mức tăng đáng kể, góp phần làm tăng tổng diện tích đất hữu cơ toàn cầu như Trung Quốc (tăng 42%; tăng hơn 0,67 triệu ha) và Uruguay (tăng 27%; tăng gần 0,35 triệu ha), Ấn Độ và Ý tăng thêm 0,3 triệu ha.

Trong tổng diện tích canh tác hữu cơ thế giới, 2/3 là cây thức ăn chăn nuôi; 1/3 còn lại là các cây trồng khác. Phần lớn diện tích canh tác hữu cơ là dành cho đồng cỏ (65,6%), còn lại là các cây trồng khác (chủ yếu là diện tích nuôi ong, cây dược liệu tự nhiên, cà phê, chè, dừa, rau quả). Tỷ trọng các cây lương thực canh tác hữu cơ rất thấp (ngô 10%, lúa 8%), các cây khác như cà phê, chè, rau, dừa hữu cơ, các sản phẩm thu hái tự nhiên, cây dược liệu, nuôi ong, các loại quả có hạt, cây có dầu, nấm chiếm tỉ lệ cao.

Năm 2018 có 93 quốc gia có quy định về sản xuất hữu cơ, 16 quốc gia đang xây dựng dự thảo quy định, ít nhất có 29 quốc gia ở châu Phi, châu Á và châu Úc phê chuẩn luật hoặc quy định về nông nghiệp hữu cơ và các văn bản này sẽ có hiệu lực vào năm 2021. Nga đã ban hành Luật Nông nghiệp hữu cơ và có hiệu lực vào năm 2020. Ukraina ban hành Luật hữu cơ tháng 8/2018 và có hiệu lực vào tháng 8/2019. Hiện nay, hệ thống đảm bảo cùng tham gia PGS được áp dụng trên 72 quốc gia, có sự tham gia của 311,4 ngàn hộ nông dân. Hệ thống đảm bảo cùng tham gia là hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ. Hệ thống này chứng thực cho người sản xuất dựa trên sự tham gia tích cực của các bên liên quan: người tiêu dùng, công ty phân phối, cơ quan quản lý nhà nước… và được xây dựng trên cơ sở sự tin cậy, các liên kết xã hội và trao đổi tri thức (Hui-Shung Chang, Garry Griffith, 2018).

Theo nghiên cứu của Nicholas Parrott, Charles SSekyewa, Chido Makunike, 2018, 21 quốc gia trong khu vực châu Á đã có quy định về NNHC trong đó có Bangladesh, Việt Nam và Lào, 6 quốc gia đang xây dựng dự thảo, 9 quốc gia có tiêu chuẩn quốc gia nhưng không có quy định về nông nghiệp hữu cơ. Thái Lan đang thực hiện dự án quy mô lớn hỗ trợ chuyển đổi 1 triệu hecta lúa sang canh tác hữu cơ trong thời gian 3 năm.

Thị trường quốc tế đối với thực phẩm và đồ uống hữu cơ cho thấy có sự tăng trưởng đáng kể. Giá trị bán lẻ đối với nhóm sản phẩm này đạt 97 tỷ USD trong năm 2017. Khu vực Bắc Hoa Kỳ (48,7 tỷ USD) và châu Âu (39,6 tỷ USD) là hai khu vực có mức tăng trưởng đáng kể và chiếm 90% thị phần, hai khu vực này chiếm 1/4 diện tích đất nông nghiệp hữu cơ toàn cầu. Đồng thời, các khu vực này cũng là thị trường xuất khẩu đối với các khu vực khác như châu Á, khu vực Mỹ La tinh và châu Phi. Các nước tiêu dùng nhiều sản phẩm hữu cơ gồm: Mỹ (45,2 tỷ USD), Đức (10 tỷ Euro), Pháp (7,9 tỷ Euro) và Trung Quốc (7,6 tỷ Euro). Tốc độ tăng trưởng tiêu dùng sản phẩm hữu cơ tại một số nước đạt mức hai con số; Pháp có tốc độ tăng trưởng cao nhất 18%, Tây Ban Nha 16%, Đan Mạch 15% (FiBL, 2017).

Tiêu dùng sản phẩm hữu cơ tính theo bình quân đầu người, khu vực châu Âu cao nhất, sau đó là khu vực Bắc Mỹ. Thụy Sỹ 288 euro/người/năm, Đan Mạch 278 euro, Thụy Điển 237 euro (FiBL, 2017).

Thực phẩm và đồ uống hữu cơ bao gồm: trái cây, rau và các sản phẩm sữa. Tuy nhiên, sản phẩm hữu cơ chế biến sẵn tại khu vực Bắc Hoa Kỳ rất đa dạng: bữa ăn đã được chế biến sẵn (ready meals), thực phẩm đông lạnh, đồ uống có ga, bánh kẹo và các sản phẩm phổ thông khác.

Thương mại hóa các sản phẩm hữu cơ đang chuyển đổi từ bán tại các cửa hàng chuyên bán đồ hữu cơ sang các hệ thống bán lẻ. Hơn một nửa các thực phẩm hữu cơ được bán tại các siêu thị bán lẻ bao gồm: siêu thị, các cửa hàng tiện ích, cửa hàng nhỏ. Hiện nay, Wall Foods Market và Simple Truth là nhà bán lẻ lớn phân phối sản phẩm hữu cơ tại khu vực Bắc Mỹ.

Hiện nay, Hoa Kỳ là nước xuất khẩu sản phẩm hữu cơ lớn nhất trên thế giới. Để đạt được các điều kiện xuất khẩu, Hoa Kỳ đã có thỏa thuận với một số các quốc gia như: Canađa, Thụy Điển, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Châu Âu là thị trường lớn thứ hai đối với các sản phẩm hữu cơ, giá trị ước tính đạt gần 40 tỷ USD, tập trung chủ yếu ở Đức, Pháp, Ý. Đức là thị trường lớn thứ hai thế giới đối với các sản phẩm hữu cơ, doanh thu ước tính tại thị trường này đạt 10,5 tỷ USD. Pháp là thị trường lớn thứ hai trong khu vực châu Âu, sau đó là Anh và Ý. Một số thị trường quan trọng tại châu Âu đối với các sản phẩm hữu cơ là Thụy Sỹ, Áo, Thụy Điển, Đan Mạch và Hà Lan. Đồng thời, châu Âu cũng là nhà sản xuất và nhập khẩu sản phẩm hữu cơ lớn trên thế giới (FiBL, 2016).

Ngoài ra, doanh thu của các sản phẩm hữu cơ tại châu Á, Úc và các khu vực còn lại đạt 6,5 tỷ USD. Châu Á là thị trường lớn thứ ba trên thế giới về sản phẩm hữu cơ.

1.2.2. Hệ thống tổ chức và quản lý sản xuất, thương mại sản phẩm hữu cơ 

Năm 1999, nhằm đáp ứng nhu cầu về việc hình thành một tiêu chuẩn quốc tế chung trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hữu cơ, Uỷ ban an toàn thực phẩm Codex đã ban hành tiêu chuẩn mang số hiệu CAC/GL 32-1999 Hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiếp thị thực phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ. Bản soát xét mới nhất của tiêu chuẩn vào năm 2013 đã bao gồm các tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Phụ lục 2 của tiêu chuẩn đã liệt kê danh mục các chất cụ thể được sử dụng trong sản xuất hữu cơ.

Cho đến nay, tiêu chuẩn này của Codex được xem như cơ sở nền tảng để hình thành các tiêu chuẩn khu vực (ví dụ: Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ của ASEAN), Tiêu chuẩn của hiệp hội (VD: Tiêu chuẩn của IFOAM), hay quy định của một số quốc gia (VD: Tiêu chuẩn về NNHC JAS của Nhật Bản), (Diễn đàn Quốc tế NNHC Việt Nam phát triển và hội nhập, 2016).

Năm 2007, Liên minh Châu Âu (EU) ban hành quy định EC 834/2007 về sản xuất và gắn nhãn sản phẩm hữu cơ và quy định EC 889/2008 hướng dẫn chi tiết thực hiện EC 834/2007, trong đó đề cập tới sản xuất hữu cơ trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, sản phẩm chế biến, thu gom đóng gói vận chuyển và bảo quản, quy tắc chuyển đổi, quy tắc sản xuất ngoại lệ (IFOAM, 2016).


Năm 2014, trong khuôn khổ hoạt động của Uỷ ban tư vấn về tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp của ASEAN (ACCSQ) mà Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đại diện của Việt Nam tham gia, nhóm công tác đặc biệt của ASEAN đã xây dựng và hình thành Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ của ASEAN (ASEAN Standard for Organic Agriculture - ASOA). Nội dung của tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên nền tảng của tiêu chuẩn quốc tế Codex (IFOAM, 2013).

- Hệ thống tiêu chuẩn riêng: Liên đoàn quốc tế các phong trào nông nghiệp hữu cơ IFOAM đã xây dựng và phối hợp với một số tổ chức ban hành các tiêu chuẩn sau:

+ Tiêu chuẩn của IFOAM cho sản xuất và chế biến hữu cơ. 

+ Tiêu chuẩn về hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS).

+ Tiêu chuẩn hữu cơ khu vực Châu Á (Asia regional organic standard do UNCTAD, FAO và IFOAM cùng phối hợp xây dựng).

+ Hệ thống tổ chức quản lý, giám sát quy trình sản xuất, thương mại sản phẩm hữu cơ.

+ Thực trạng quản lý danh mục các chất được phép sử dụng và cấm sử dụng trong sản xuất NNHC. 

+ Hệ thống tổ chức chứng nhận và quản lý sản xuất NNHC, quy trình chứng nhận, thừa nhận. 

- Hoạt động chứng nhận NNHC ở một số nước trên thế giới: Nhiều nước trên thế giới hiện đã triển khai các chương trình chứng nhận sản phẩm hữu cơ độc lập của bên thứ 3 theo nguyên tắc của tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17065. Một số chương trình chứng nhận phổ biến bao gồm: 

+ Chứng nhận sản phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA-NOP của Hoa Kỳ.

+ Chứng nhận sản phẩm hữu cơ theo quy định tại EC 834/2007 của Châu Âu.

+ Chứng nhận sản phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn JAS của Nhật Bản.

+ Chứng nhận sản phẩm hữu cơ theo India NSOP của Ấn Độ.

+ Chứng nhận sản phẩm hữu cơ theo chương trình của Onecert dựa trên USDA-NOP có bổ sung các yêu cầu của EC834, India NSOP và JAS.

Cho đến nay Canađa, Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản đã hình thành cơ chế chấp nhận kết quả chứng nhận của các chương trình trong nhóm. Một số chương trình chứng nhận hữu cơ khác của Hàn Quốc hay Đài Loan cũng đang xúc tiến các hoạt động xem xét lẫn nhau với chương trình chứng nhận của Hoa Kỳ để hội nhập trong cơ chế chấp nhận chung này.

Ngoài ra, Liên đoàn quốc tế các phong trào nông nghiệp hữu cơ IFOAM cũng triển khai chương trình chứng nhận bên thứ ba với tên gọi Hệ thống kiểm soát nội bộ cho chứng nhận theo nhóm (IFOAM Internal Control System for Group Certification) và thúc đẩy chương trình chứng nhận theo hình thức được gọi là Hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS). Tuy nhiên, xét về bản chất và định nghĩa theo thông lệ quốc tế về hoạt động chứng nhận, PGS với sự tham gia của chính nhà sản xuất nông nghiệp sẽ mang nhiều tính chất của hoạt động tự công bố phù hợp với quy định sản xuất hữu cơ nên hiện nay chỉ có Ấn Độ, Brazil là những nước chấp nhận chứng nhận PGS chỉ áp dụng cho nông dân nhỏ và sản phẩm bán ở trong nước (IFOAM, 2016).

- Các quy định về xử phạt, khiếu nại.

1.2.3. Ứng dụng GIS trong nông nghiệp nói chung và xây dựng bản đồ các khu vực tiềm năng phát triển NNHC
Hiện nay trên thế giới, công nghệ viễn thám có khả năng áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau:

- Viễn thám ứng dụng trong quản lý sự biến đổi môi trường bao gồm: Điều tra về sự biến đổi sử dụng đất và lớp phủ; Vẽ bản đồ thực vật; Nghiên cứu các quá trình sa mạc hoá và phá rừng; Giám sát thiên tai…

- Viễn thám ứng dụng trong điều tra và xây dựng bản đồ đất bao gồm: Xác định và phân loại các vùng thổ nhưỡng; Đánh giá mức độ thoái hoá đất, tác hại của xói mòn, quá trình muối hoá.

- Viễn thám trong lâm nghiệp, diễn biến của rừng bao gồm: Điều tra phân loại rừng, diễn biến của rừng; Nghiên cứu về côn trùng và sâu bệnh phá hoại rừng, cháy rừng.

- Viễn thám trong quản lý sử dụng đất bao gồm: Thống kê và thành lập bản đồ sử dụng đất; Điều tra giám sát trạng thái mùa màng và thảm thực vật (Nguyễn Đức Phương 2012).

Tích hợp GIS và Viễn thám: Những kết quả ứng dụng viễn thám gần đây chỉ ra rằng giải quyết một vấn đề thực tiễn chỉ dựa đơn thuần trên tư liệu viễn thám là một việc hết sức khó khăn và trong nhiều trường hợp không thể thực hiện nổi. Vì vậy cần phải có một sự tiếp cận tổng hợp trong đó tư liệu viễn thám giữ một vai trò quan trọng và kèm theo các thông tin truyền thông khác như số liệu thống kê, quan trắc, số liệu thực địa. Cách tiếp cận đánh giá, quản lý tài nguyên như vậy được các nhà chuyên môn đặt tên là hệ thống thông tin địa lý. GIS là công cụ dựa trên máy tính dùng cho việc thành lập bản đồ và phân tích các đối tượng tồn tại và các sự kiện bao gồm đất đai, sông ngòi, khoáng sản, con người, khí tượng thuỷ văn, môi trường nông nghiệp v.v xảy ra trên trái đất. Công nghệ GIS dựa trên các cơ sở dữ liệu quan trắc, viễn thám đưa ra các câu hỏi truy vấn, phân tích thống kê được thể hiện qua phép phân tích địa lý.

Những sản phẩm của GIS được tạo ra một cách nhanh chóng, nhiều tình huống có thể được đánh giá một cách đồng thời và chi tiết. Hiện nay nhu cầu ứng dụng công nghệ GIS trong lĩnh vực điều tra nghiên cứu, khai thác sử dụng, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường ngày càng gia tăng không những trong phạm vi quốc gia, mà cả phạm vi quốc tế. Tiềm năng kỹ thuật GIS trong lĩnh vực ứng dụng có thể chỉ ra cho các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách, các phương án lựa chọn có tính chiến lược về sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
1.3. Tình hình nghiên cứu trong nước

1.3.1. Tình hình sản xuất, thương mại sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam

a. Trồng trọt hữu cơ

- Việt Nam hiện có 40 tỉnh thành có trồng trọt hữu cơ, diện tích trồng trọt hữu cơ đối với các cây trồng chính đạt gần 23,4 ngàn ha, trong đó: cây lương thực (lúa + ngô) có 9 tỉnh có mô hình với diện tích 11,5 ngàn ha, rau hữu cơ 14 tỉnh có mô hình với diện tích hơn 2 ngàn ha, chè hữu cơ có 8 tỉnh có mô hình với diện tích 2,8 ngàn ha, cây ăn quả hữu cơ có 10 tỉnh có mô hình với diện tích 4,7 ngàn ha, cây điều hữu cơ có 2 tỉnh (Đăk Nông, Bình Phước) có mô hình với diện tích 2.155ha, hồ tiêu có 2 tỉnh (Đăk Nông, Gia Lai) có mô hình hữu cơ với diện tích 59,5ha, cà phê hữu cơ có 1 tỉnh Gia Lai có mô hình 35ha, dược liệu hữu cơ có 2 tỉnh (An Giang, Phú Yên) có mô hình với diện tích 13,8ha. Trong số diện tích trên kể cả diện tích được chứng nhận hữu cơ và những diện tích đang chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ chưa được chứng nhận nhưng có đáp ứng được 22 tiêu chí của PGS (Phạm Đồng Quảng, 2018).

Bảng 1. Hiện trạng diện tích, sản lượng một số cây trồng hữu cơ năm 2018

Đơn vị: DT: ha, SL: tấn

TT

Cây trồng

Diện tích

Sản lượng

Tổng số

23.348

1

Cây lương thực

11.499,4 

 57.505 

2

Rau các loại

 2.055 

7.363 

3

Mía

 50,0 

 3.510 

4

Chè

 2.786 
 11.395 

5

Cây ăn quả

 4.730 

 14.808 

6

Điều

 2.155 

 3.173 

7

Cà phê

35,0 

 85 

8

Hồ tiêu

 59,5 

1.513 

9

Dược liệu

13,8
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh thành năm 2018.

Ghi chú: Diện tích cây trồng tính theo DT gieo trồng, số liệu tính cả DT được chứng nhận và DT chuyển đổi hữu cơ đáp ứng 22 tiêu chí PGS.
- Số cơ sở và địa phương áp dụng trồng trọt chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ: Có 36 cơ sở sản xuất trồng trọt theo hướng hữu cơ (mới chú trọng đến sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học) ở 15 tỉnh, thành phố (Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Điện Biên, Hà Nội, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Ninh Thuận, Bắc Ninh, Sơn La, An Giang, Cần Thơ) (Nguyễn Văn Toàn, 2017). 

Diện tích chủ yếu là sản xuất theo các tiêu chuẩn của EU, Mỹ, Nhật… chiếm 97,5% diện tích canh tác hữu cơ; sản phẩm chủ yếu là trái cây và chè.

- Tổ chức chứng nhận, tiêu chuẩn chứng nhận và sản phẩm đã được chứng nhận: Ở một số địa phương sản phẩm trồng trọt hữu cơ đã được tổ chức chứng nhận nước ngoài chứng nhận như: Lào Cai, Hà Giang (tổ chức chứng nhận ATC của Thái Lan; tiêu chuẩn EU, USDA (Mỹ), sản phẩm chè); Cà Mau, Lâm Đồng (tổ chức chứng nhận Control Union (Hà Lan); tiêu chuẩn EU, USDA (Mỹ); sản phẩm lúa thương hiệu HOASUA FOODS, sản phẩm rau các loại) (Hà Phúc Mịch, 2018). 

Diện tích trồng trọt hữu cơ đã được các tổ chức chứng nhận nước ngoài chứng nhận là 869,19 ha, cụ thể: Tổ chức chứng nhận ATC của Thái Lan chứng nhận 383,9 ha chè sản xuất tại Lào Cai; 150 ha chè sản xuất tại Hà Giang; PGS chứng nhận 54,85 ha rau tại một số tỉnh; tổ chức chứng nhận Control Union (Hà Lan) cấp chứng nhận HOASUA FOODS cho 317 ha lúa tại tỉnh Cà Mau; 3,69 ha rau tại tỉnh Lâm Đồng.

- Năng suất bình quân cây trồng hữu cơ thấp hơn so với phi hữu cơ khoảng 10 - 15%, cụ thể đối với lúa năng suất lúa hữu cơ bằng 88,2% lúa phi hữu cơ, năng suất rau hữu cơ bằng 89,2% năng suất rau phi hữu cơ, năng suất quả hữu cơ bằng 86,8% năng suất quả phi hữu cơ, năng suất chè hữu cơ bằng 88,4% năng suất chè phi hữu cơ (Trần Thị Loan, 2018).

b. Chăn nuôi hữu cơ

- Chăn nuôi hữu cơ: là chăn nuôi sử dụng thức ăn có nguồn gốc hữu cơ và thức ăn tự nhiên, không sử dụng thức ăn có thành phần biến đổi gen, không sử dụng thức ăn tăng trọng, kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi, đồng thời đảm bảo quyền lợi động vật và bảo vệ môi trường sinh thái (Nguyễn Quang Dũng, 2016). 

+ Chăn nuôi lợn hữu cơ: Hiện tại đã có nhiều tỉnh thành trong cả nước quan tâm và phát triển chăn nuôi hữu cơ, tuy nhiên quy mô còn rất nhỏ lẻ mới chỉ ở dạng mô hình, hiện tại có 12 tỉnh thành có mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ với tổng số đầu con khoảng 64,2 ngàn con, sản lượng thịt hơi 5,92 ngàn tấn, bình quân mỗi tỉnh khoảng 6 ngàn con. Hà Nội 1.000 con, Bắc Ninh 600 con, Bắc Giang 2.200 con, Nam Định 500 con, Ninh Bình 300 con, Hòa Bình 200 con, Lào Cai 1.000 con (lợn rừng) và Cà Mau 7.000 con (Nguyễn Quang Dũng, 2018).

+ Chăn nuôi gà hữu cơ: có 6 tỉnh là Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, Cao Bằng, Hòa Bình, Đồng Nai với tổng số đầu con đạt 273 ngàn con, sản lượng thịt hơi 922 tấn, cụ thể Bắc Ninh 16 ngàn con, Bắc Giang 25 ngàn con, Ninh Bình 4 ngàn con, Cao Bằng 127,54 ngàn con, Hòa Bình 0,5 ngàn con, Đồng Nai 100 ngàn con (Nguyễn Quang Dũng, 2018).

+ Chăn nuôi bò hữu cơ: đối với trang trại bò sữa hữu cơ được các tổ chức quốc tế công nhận trong năm là một hướng đi đột phá của một số công ty chăn nuôi, chế biến sữa lớn. Cả nước có 2 tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng có chăn nuôi bò sữa hữu cơ với tổng số 3.500 con, Nghệ An 3.000 con, Lâm Đồng 500 con (Trần Thị Loan, 2018).

Xu hướng hiện nay đối với chăn nuôi nói chung và chăn nuôi hữu cơ nói riêng là theo chuỗi liên kết khép kín để đảm bảo chia sẻ trách nhiệm 5 lợi ích giữa các bên, tránh rủi ro, giúp truy xuất được nguồn gốc sản phẩm và cân đối cung cầu các sản phẩm hữu cơ.

c. Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Hiện nay việc chế biến các sản phẩm hữu cơ chưa được quan tâm đầu tư, đối với các sản phẩm hữu cơ xuất khẩu phần lớn mới chỉ ở dạng sơ chế như rau, quả, hồ tiêu, một số sản phẩm chế biến như chè, tinh dầu dừa, tôm… Các sản phẩm tiêu thụ trong nước chủ yếu tươi sống như gạo, rau, quả, tôm, rươi… (Ngô Kiều Oanh, 2017).

- Tổng mức tiêu thụ sản phẩm hữu cơ tại thị trường trong nước hàng năm khoảng 500 tỷ đồng, trong đó tập trung tại những thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng, tổng giá trị thị trường sản phẩm hữu cơ tại TP. HCM và Hà Nội đạt khoảng 400 tỷ đồng/năm. Ngoài ra tại các chuỗi siêu thị địa phương, những sản phẩm hữu cơ như gạo, rau, quả, thịt, hải sản... có doanh số bán hàng ngày càng tăng (Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, 2017).

- Chỉ tính riêng thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu sản phẩm hữu cơ rất lớn, trong khi nguồn cung chỉ đáp ứng khoảng 1% nhu cầu. Như vậy, dư địa cho nông sản hữu cơ được đánh giá còn tới 99%.

- Mặc dù các sản phẩm hữu cơ đang là xu hướng và có nhu cầu lớn trên thị trường trong nước, nhưng nguồn cung chưa đáp ứng đủ cầu và chủ yếu sản phẩm hữu cơ được chứng nhận dành cho xuất khẩu.

- Hệ thống phân phối hàng nông sản trong nước có 8.580 chợ, 958 siêu thị, 188 trung tâm thương mại và 4.000 siêu thị mini, cửa hàng tự chọn. Tuy nhiên, có đến 85% nông sản Việt Nam được tiêu thụ qua các kênh bán lẻ truyền thống (các hộ kinh doanh ở chợ, các cửa hàng nhỏ lẻ, những người bán lẻ ven đường…); 15% còn lại là qua kênh hiện đại (siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi…) (Hà Phúc Mịch, 2018).

- Đa số các chuỗi siêu thị ở các đô thị lớn đã dành nhiều gian hàng riêng cho thực phẩm hữu cơ, một số doanh nghiệp và cửa hàng chỉ tập trung riêng vào phân khúc sản phẩm hữu cơ.

- Các kênh tiêu thụ sản phẩm hữu cơ trong nước: tiêu thụ qua kênh phân phối như hệ thống siêu thị Vinmard, Saigon Coop, chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn: Bác Tôm, Sói Biển… Một số doanh nghiệp hữu cơ lớn như Ecolink-Ecomart, Organik Đà Lạt, Viễn Phú Green Farm, Vinamit, TH True Milk, Vinamilk… 

- Ngoài ra thị trường tiêu thụ còn có sự góp mặt của các thương hiệu lớn, uy tín từ nước ngoài như Bellamy - thương hiệu thực phẩm hữu cơ nổi tiếng tại Úc được chính thức phân phối tại Việt Nam bởi công ty TNHH Natural Food Group, ngoài ra còn Organica, V-organic, Orfarm và Organic Home (Trần Thị Loan, 2017).

- Giá bán sản phẩm hữu cơ cao gấp khoảng 1,5 - 2 lần so với sản phẩm thông thường cùng loại, cụ thể đối với gạo hữu cơ khoảng 18 - 22 ngàn đồng/kg, rau cải hữu cơ khoảng 17 - 21 ngàn đồng/kg, thịt lợn hữu cơ khoảng 180 - 190 ngàn đồng/kg, tôm hữu cơ 380 - 400 ngàn đồng/kg (Trần Thị Loan, 2018). 

- Hiện nay ngoài thị trường nội địa, Việt Nam có gần 20 đơn vị xuất khẩu các loại rau, quả hữu cơ với sản lượng xuất khẩu mỗi năm khoảng hơn 260 ngàn tấn, giá trị xuất khẩu gần 15 triệu USD. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Pháp, Đan Mạch, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Ý, Đức, Anh, Nga, Canađa, Bỉ, Thái Lan, Malaysia, Hà Lan, HongKong. Ngoài ra, một số hàng thủy sản hữu cơ như tôm, cá tra cũng được khách hàng các quốc gia nhập khẩu đánh giá tốt, mua giá cao hơn khoảng 30% so với tôm, cá tra thông thường. Tuy nhiên, sản lượng xuất chưa nhiều, giá trị kim ngạch xuất khẩu khoảng 10 triệu USD. Bởi vì các doanh nghiệp đang thăm dò thị trường và giải quyết vấn đề liên kết nuôi, tiêu thụ phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn hữu cơ (Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam 2018). Ngoài ra còn các sản phẩm hữu cơ xuất khẩu khác đem lại giá trị hàng triệu USD như cà phê, gạo, điều, hạt tiêu. Thị trường xuất khẩu sản phẩm hữu cơ Việt Nam chưa khai thác hết tiềm năng để đạt giá trị xuất khẩu cao do thiếu năng lực chế biến và không có thương hiệu mạnh.

1.3.2. Chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam 

Đảng và Nhà nước luôn ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực phát triển một nền nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, trong đó có nông nghiệp hữu cơ. Điều này thể hiện hàng loạt nghị quyết, chủ trương được ban hành, và đi vào thực tiễn:

- Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nêu rõ: “Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới: tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp với các sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường, nông nghiệp hữu cơ, có năng suất cao, có giá trị lớn và có khả năng xuất khẩu phù hợp với biến đổi khí hậu và môi trường sinh thái”. 

- Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới (Mục 5 nêu rõ: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật khuyến khích phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, xanh và sạch...”).

- Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội (Khoản 4, Điều 2) nêu rõ: “…tăng sức cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế hướng tới một nền nông nghiệp hữu cơ, chất lượng và có giá trị kinh tế cao”).

- Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/6/2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

- Sản xuất NNHC phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, nâng cao giá trị gia tăng, hướng tới xuất khẩu, góp phần định vị và nâng cao thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên thế giới.

1.3.3. Hệ thống tổ chức và quản lý sản xuất, thương mại sản phẩm nông nghiệp hữu cơ 

- Hệ thống văn bản quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn: Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 về nông nghiệp hữu cơ đã được Chính phủ ban hành, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ (Nguyễn Xuân Hồng 2018).

Ngày 29/12/2017 Bộ KH&CN đã ban hành bộ tiêu chuẩn TCVN 11041-2017 về nông nghiệp hữu cơ, trong đó:

+ TCVN 11041-1:2017 - Nông nghiệp hữu cơ - Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

+ TCVN 11041-3:2017 - Nông nghiệp hữu cơ - Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ.

- Hệ thống chứng nhận sản phẩm chăn nuôi hữu cơ: Hiện nay, có một số tổ chức nước ngoài, các tổ chức trong nước đang chứng nhận và giám sát quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn của nước ngoài với mục đích xuất khẩu, tuy nhiên hoạt động của các đơn vị này gần như chưa được giám sát, giá chứng nhận khá cao, một số cơ sở đã được chứng nhận PGS.  

Phân công cụ thể trách nhiệm quản lý, thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên quan nông nghiệp hữu cơ: Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn và các Quyết định để giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức quản lý, giám sát quy trình sản xuất, thương mại sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cho các đơn vị thuộc Bộ. 

- Thực trạng chứng nhận: Việt Nam có 50 doanh nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ USDA với nhiều sản phẩm khác nhau như thịt, trà, hạt điều, dừa, artiso... 18 doanh nghiệp sản xuất hữu cơ được chứng nhận theo tiêu chuẩn USDA - NOP và 12 doanh nghiệp được chứng nhận theo tiêu chuẩn EC 834/2007 (Nguyễn Xuân Hồng, 2015). Hoạt động tự đánh giá, tự công bố theo hình thức của chương trình Hệ thống đảm bảo cùng tham gia PGS của IFOAM đã được triển khai tại 6 hệ thống ở các địa phương bao gồm Sóc Sơn - Hà Nội, Lương Sơn - Hoà Bình, Trác Văn - Hà Nam, Tân Lạc - Hoà Bình, Hội An và Bến Tre thu hút 298 thành viên là các hộ nông dân (Phạm Đồng Quảng).

1.3.4. Ứng dụng GIS trong nông nghiệp nói chung và xây dựng bản đồ các khu vực tiềm năng phát triển NNHC
Ở Việt Nam, công nghiệp GIS mới được biết đến vào đầu thập niên 90 của thế
kỉ XX (Nguyễn Kim Lợi và ctv, 2009). Từ đó đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu, dự án về GIS với nhiều quy mô trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Riêng trong lĩnh vực đánh giá thích nghi hầu hết các nghiên cứu đều ứng dụng GIS, chủ yếu tập trung nghiên cứu các tiện ích sẵn có của GIS. Phương pháp đánh giá thích nghi đất đai được sử dụng chủ yếu trong các nghiên cứu vẫn là phương pháp đánh giá đất đai theo FAO. Trong khi đó, việc sử dụng GIS trong đánh giá đất đai còn nhiều hạn chế ở Việt Nam.

Một số nghiên cứu điển hình:

- Lê Cảnh Định năm 2010 trong đề tài thạc sĩ ngành địa tin học (Geomatics)
đã xây dựng “Tích hợp phần mềm ALES và GIS trong đánh giá thích nghi đất đai”.
Nghiên cứu đã ứng dụng GIS xây dựng bản đồ các yếu tố thích nghi: đất, tầng dày,
khả năng tưới, độ dốc, đá lộ đầu và phân vùng thích nghi cho các loại hình sử dụng đất. Phương pháp phân tích đa tiêu chuẩn MCA với kĩ thuật AHP - IDM xác định trọng số các tiêu chuẩn tương ứng các loại hình sử dụng đất.

- Nguyễn Kim Lợi, Lê Tiến Dũng (2009) “Ứng dụng GIS phục vụ quy hoạch
sử dụng đất tại huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai”. Nghiên cứu cũng đã ứng dụng GIS xây dựng bản đồ các yếu tố thích nghi: đất, tầng dày, khả năng tưới, độ dốc và phân vùng thích nghi cho các loại hình sử dụng đất và phương pháp phân tích đa tiêu chuẩn MCA trong kĩ thuật AHP - IDM được sử dụng để tính toán trọng số của các tiêu chuẩn tương ứng các loại hình sử dụng đất.

2. Luận giải về việc đặt ra mục tiêu và những nội dung cần nghiên cứu của đề tài 

Trong 2 thập kỷ vừa qua, nông nghiệp hữu cơ toàn cầu đã có bước phát triển đột phá cả về diện tích canh tác, số lượng các quốc gia có nền nông nghiệp hữu cơ, số lượng sản phẩm hữu cơ và giá trị thương mại toàn cầu đối với sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, hệ thống canh tác nông nghiệp thế giới đang có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ nền nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp bền vững hơn nhằm tạo ra sản phẩm nông sản có giá trị cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hệ thống canh tác nông nghiệp hữu cơ đã và đang là xu hướng phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới khi áp lực về lương thực giảm đi, trong khi áp lực về vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng nông sản và môi trường tăng lên. Do vậy, NNHC là một trong những hướng đi của nông nghiệp Việt Nam thời gian tới. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ sẽ mang lại một số lợi ích sau: (1) Tạo lập giá trị kinh tế cao hơn các sản phẩm thông thường; (2) Đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng; (3) Không gây ảnh hưởng đến môi trường như nguồn nước, không khí, đất; (4) Có thể kết hợp với các loại hình kinh tế khác để mang lại thu nhập cao hơn cho người sản xuất.

Trong các văn bản của Đảng, Nhà nước và Chính phủ: văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội, Nghị định 108/2019 của Chỉnh phủ về NNHC, Quyết định số 885/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030... đều nhấn mạnh sự cần thiết và chủ trương phát triển NNHC, nhằm đạt mục tiêu phấn đấu của nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030 đứng trong tốp 15 nước phát triển nhất thế giới, Việt Nam trở thành quốc gia có trình độ sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngang bằng các nước tiên tiến trên thế giới. 

Tuy nhiên, phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ Việt Nam nói chung cũng như vùng ĐBSH nói riêng vẫn đứng trước những thách thức, khó khăn không nhỏ cần khắc phục trong thời gian tới như: (1) Chưa có các cơ chế, chính sách đặc thù đủ mạnh để khuyến khích phát triển; (2) Hệ thống cấp chứng nhận, tiêu chuẩn, quy chuẩn, giám sát chưa hoàn chỉnh; (3) Bên cạnh số ít các doanh nghiệp được chứng nhận quốc tế, sản xuất hữu cơ của nhiều hộ nông dân vẫn dựa trên cơ sở tự nguyện; (4) Quỹ đất để sản xuất hữu cơ không nhiều và cần phải có thời gian dài để cải tạo, quy mô sản xuất nhỏ, chi phí đầu tư cao dẫn đến giá thành sản phẩm cao và thị trường không ổn định.

Ngoài ra, một số hạn chế lớn khác như các địa phương chưa có bộ tiêu chí để có thể xây dựng bản đồ các vùng có lợi thế phát triển NN hữu cơ; các cơ sở sản xuất cũng chưa có bộ tiêu chí tự đánh giá mức độ phù hợp khi muốn chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ; chưa có tài liệu tổng hợp cũng như cập nhật các biện pháp kỹ thuật, giải pháp công nghệ cụ thể áp dụng trong sản xuất đối với một số cây trồng, vật nuôi chủ lực trong sản xuất HC.

Do đó, việc xây dựng và triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu xác định tiềm năng và đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng đồng bằng sông Hồng” là rất cần thiết.
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- Phạm Xuân Thu, Phan Thị Thanh Hằng (2018). Nghiên cứu và đề xuất giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản hữu cơ của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đề tài NCKH cấp bộ - Bộ Công thương.

- Đặng Thanh Phương (2017). Nghiên cứu đề xuất phát triển mô hình phân phối sản phẩm nông sản hữu cơ ở Việt Nam, Đề tài NCKH cấp bộ - Bộ Công thương. 

- Nguyễn Xuân Tình (2017). Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo phương pháp hữu cơ tại xã Bắc Sơn - Thạch Hà, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh. 
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	Nội dung 1. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn và xác định các yếu tố hạn chế chính trong phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH

Công việc 1. Điều tra khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp và kế thừa các thông tin đã có về thực trạng sản xuất nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH.
- Thời gian: tháng 1 - 12/2021.

- Địa điểm: Điều tra tại 11 tỉnh (mỗi tỉnh chọn 2 huyện)

- Quy mô: 1.374 phiếu bao gồm 3 mẫu phiếu (mỗi mẫu phiếu trên 30 chỉ tiêu):

+ Mẫu phiếu số 1. Phiếu điều tra cơ quan quản lý (Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan có liên quan): 33 phiếu. Chi tiết nội dung mẫu phiếu trong phụ lục đính kèm.
+ Mẫu phiếu số 2. Phiếu điều tra các cơ sở sản xuất nông nghiệp hữu cơ: 563 phiếu. Chi tiết nội dung mẫu phiếu trong phụ lục đính kèm.
+ Mẫu phiếu số 3. Phiếu điều tra các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ: 778 phiếu. Chi tiết nội dung mẫu phiếu trong phụ lục đính kèm.
Công việc 2. Xử lý số liệu, phân tích, đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn, xác định các yếu tố hạn chế chính và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH.
- Thời gian: tháng 5 - 12/2021.

- Địa điểm: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp.
Nội dung 2. Xây dựng bộ bản đồ GIS các khu vực tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH 
Công việc 1. Xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH
- Thời gian: tháng 6 - 12/2021.

- Địa điểm: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp.

Công việc 2. Xây dựng bộ bản đồ GIS về tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH chi tiết đến cấp huyện
- Thời gian: tháng 6/2021 - tháng 3/2022.

- Địa điểm: 90 huyện thuộc 11 tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Hồng.

- Quy mô: Bản đồ tổng hợp GIS về mức độ thích hợp và tiềm năng phát triển NNHC trồng trọt toàn vùng ĐBSH tỷ lệ 1/250.000 chi tiết theo các mức độ thích hợp.
Trên cơ sở tổng hợp từ bộ bản đồ GIS về tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH chi tiết đến cấp huyện (90 huyện), mỗi huyện bao gồm các bản đồ thành phần sau:

+ Bản đồ thích hợp đất đai cấp huyện tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 (tùy theo quy mô diện tích).

+ Bản đồ khí hậu, biến đổi khí hậu cấp huyện tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 (tùy theo quy mô diện tích). 

+ Bản đồ nền địa hình cấp huyện tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 (tùy theo quy mô diện tích).

+ Bản đồ đơn vị đất đai cấp huyện tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 (tùy theo quy mô diện tích).

Nội dung 3. Xây dựng bộ sổ tay hướng dẫn cơ sở sản xuất chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ đối với trồng trọt, chăn nuôi 
Công việc 1. Xây dựng bộ sổ tay hướng dẫn đối với trồng trọt hữu cơ
- Số lượng: 01 bộ.

- Thời gian: tháng 1 - 12/2022.
- Địa điểm: các tỉnh vùng ĐBSH.

Căn cứ theo TCVN 11041:2-2017 phần 2 trồng trọt hữu cơ để xây dựng sổ tay hướng dẫn cơ sở sản xuất chuyển đổi từ trồng trọt thông thường sang trồng trọt hữu cơ.

Thiết kế nội dung, bố cục của cuốn sổ tay hướng dẫn cơ sở sản xuất chuyển đổi như sau:

+ Lời mở đầu.

+ Giới thiệu về sổ tay.

+ Phần I. Hướng dẫn về nguyên tắc, nội dung hỗ trợ cơ sở chuyển đổi từ sản xuất thường sang sản xuất hữu cơ.

+ Phần II. Quy trình triển khai các hoạt động chuyển đổi từ sản xuất thường sang sản xuất hữu cơ. 

+ Phần III. Hướng dẫn kỹ thuật chuyển đổi từ sản xuất thường sang sản xuất hữu cơ.

+ Kết luận.

Công việc 2. Xây dựng bộ sổ tay hướng dẫn đối với chăn nuôi hữu cơ

- Căn cứ theo TCVN 11041:3-2017 phần 3 chăn nuôi hữu cơ để xây dựng sổ tay hướng dẫn cơ sở sản xuất chuyển đổi từ chăn nuôi thông thường sang chăn nuôi hữu cơ.
- Số lượng: 01 bộ.
- Thời gian: tháng 1 - 12/2022.

- Địa điểm: các tỉnh vùng ĐBSH.

Nội dung 4. Xây dựng 3 mô hình thực nghiệm chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ
Công việc 1. Xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ
- Quy mô: chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang hữu cơ, diện tích tối thiểu 2ha canh tác (rau các loại) x 3 vụ sản xuất/năm bao gồm dưa chuột vụ xuân diện tích 2 ha gieo trồng, bí xanh vụ hè thu diện tích 2 ha gieo trồng, cải bó xôi vụ đông diện tích 1 ha gieo trồng, củ cải vụ đông diện tích 1 ha gieo trồng. 
- Địa điểm: TP. Hải Phòng hoặc Hải Dương (chọn tại huyện có diện tích rau lớn của TP. Hải Phòng hoặc Hải Dương, có điều kiện về sản xuất rau hữu cơ).

- Thời gian thực hiện: tháng 6/2022 - tháng 6/2023.
Công việc 2. Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ
- Quy mô: chuyển đổi từ sản xuất thường sang HC, diện tích tối thiểu 2ha canh tác, giống Bắc thơm số 7 hoặc giống HC khác, 2 ha x 2 vụ sản xuất/năm = 4ha gieo trồng.
- Địa điểm: TP. Hà Nội (chọn tại huyện có diện tích lúa lớn của TP. Hà Nội, có điều kiện về sản xuất lúa hữu cơ, có tiềm năng về tiêu thụ sản phẩm hữu cơ).
- Thời gian thực hiện: tháng 6/2022 - tháng 6/2023.

Công việc 3. Xây dựng mô hình chăn nuôi gà hữu cơ
- Quy mô: chuyển đổi từ chăn nuôi thông thường sang hữu cơ, số con tối thiểu mỗi lứa 2.000 con gà thương phẩm x 3 lứa (giống bản địa).

+ Địa điểm: tỉnh Ninh Bình hoặc Thái Bình (chọn tại huyện có chăn nuôi gà lớn của tỉnh Ninh Bình hoặc Thái Bình, có điều kiện về chăn nuôi gà hữu cơ).

- Thời gian thực hiện: tháng 6/2022 - tháng 6/2023.
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	1. Cách tiếp cận

- Tiếp cận hệ thống: Để đánh giá tiềm năng các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH từ sản xuất cây, con cần đánh giá môi trường đất, nước, không khí và đề xuất công nghệ xử lý quản lý phù hợp cho cả nguồn đầu vào và các nguồn ô nhiễm phát sinh trong quá trình sản xuất. Mặt khác, việc đánh giá, lựa chọn công nghệ xử lý, các giải pháp quản lý phải được tính toán kỹ dựa trên hiện trạng điều kiện tự nhiên, chất lượng môi trường, điều kiện kinh tế, xã hội của vùng, hiệu quả kinh tế giữa hoạt động nông nghiệp với các hoạt động khác...

- Tiếp cận kế thừa: Đề tài sẽ kế thừa các kết quả nghiên cứu về sản xuất nông nghiệp hữu cơ và khả năng sử dụng các công nghệ xử lý, quản lý ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất. Trên cơ sở đó chọn lọc các công nghệ có triển vọng để đánh giá, lựa chọn ứng dụng để quản lý, xử lý các nguồn có nguy cơ ô nhiễm ở vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ có tiềm năng phù hợp với vùng ĐBSH. Kế thừa các báo cáo quy hoạch, đề án phát triển nông nghiệp, nghị quyết, các số liệu hiện trạng, dự báo về thời tiết, khí hậu, nguồn nước để xác định tiềm năng mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

- Tiếp cận có sự tham gia: Các giải pháp khoa học công nghệ về cơ chế, chính sách và kỹ thuật chỉ có thể được áp dụng thành công và nhân rộng khi phù hợp với điều kiện thực tiễn, mặt khác vấn đề bảo vệ môi trường là điều kiện cần để bảo vệ sản xuất nhưng thường ít được nông dân quan tâm do hạn chế về nhận thức và năng lực. Vì vậy trong quá trình thực hiện đề tài sẽ thu thập, phân tích ý kiến đánh giá và đề xuất của người dân để đưa ra các giải pháp thực tiễn và có tính khả thi cao nhất.

- Tiếp cận khảo sát hiện trường: Song song với việc tổng quan kế thừa các kết quả nghiên cứu, đề tài cũng tiến hành các hoạt động khảo sát hiện trường để đánh giá tiềm năng sản xuất nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH, từ đó có cơ sở để lựa chọn giải pháp phù hợp, các giải pháp công nghệ cũng phải được thử nghiệm để xác định hiệu quả, phạm vi ứng dụng cho phù hợp với hiện trạng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, cơ sở hạ tầng và đặc thù của từng vùng sản xuất, đặc điểm của cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đánh giá hiệu quả phối hợp giữa các giải pháp công nghệ để nâng cao hiệu quản đảm bảo tính bền vững.

- Tiếp cận theo phương pháp chuyên gia: Sử dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia dưới hình thức đánh giá bằng phiếu hoặc tham gia bằng văn bản để từ đó đưa ra kết quả đánh giá trung bình, là cơ sở để so sánh với kết quả đánh giá độc lập của tư vấn. Sử dụng các hội thảo, hội nghị, các cuộc tọa đàm trao đổi để lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà quản lý, quy hoạch để sản phẩm của đề tài có thể đưa ra thực tế ngay khi hoàn thành. Mặt khác thông qua hợp tác quốc tế để nắm bắt và phát triển các phương pháp nghiên cứu, phương pháp tính hiện đại, có hiệu quả.

- Tiếp cận đối tượng vật nuôi, cây trồng ở vùng ĐBSH: xác định các vùng sản xuất trồng trọt và chăn nuôi, xét đến đặc tính sinh học của vật nuôi, và cây trồng công nghệ, môi trường sinh thái, nguồn nước, kinh tế xã hội, các tác động môi trường đến vật nuôi để đề xuất những giải pháp hợp lý.

2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng

2.1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chi tiết cho từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn và xác định các yếu tố hạn chế chính trong phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH

Công việc 1. Điều tra khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp và kế thừa các thông tin đã có về thực trạng sản xuất nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH.

Phương pháp sử dụng:

a. Phương pháp điều tra và thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp  

- Thời gian: tháng 1 - 12/2021.

- Địa điểm: Các cơ quan Trung ương và tại 11 tỉnh vùng ĐBSH
- Quy mô: Thu thập tại các cơ quan Trung ương và địa phương: Tổng cục Thống kê, Bộ Nông nghiệp và PTNT (Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi, Tổng cục Thủy sản, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản), Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở ngành có liên quan trên địa bàn các tỉnh vùng ĐBSH… để thu thập tổng hợp số liệu, tài liệu thứ cấp và kế thừa các thông tin đã có về thực trạng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, các mô hình sản xuất NNHC liên kết với tiêu thụ tại vùng ĐBSH.

Được sử dụng để thu thập các số liệu về hiện trạng diện tích, diễn biến thời tiết, khí hậu, nhu cầu… phục vụ phân tích, đánh giá tiềm năng sản xuất NNHC vùng ĐBSH.

b. Phương pháp điều tra, phỏng vấn và đánh giá nông thôn có sự tham gia 
- Thời gian: tháng 1 - 12/2021.

- Địa điểm: Điều tra tại 11 tỉnh (mỗi tỉnh chọn 2 huyện)

- Quy mô: 1.374 phiếu bao gồm 3 mẫu phiếu
Được áp dụng để đánh giá hiện trạng, ưu điểm, hạn chế, khó khăn, thuận lợi trong việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH và các giải pháp được đề xuất để hoàn chỉnh trong việc phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Tổng hợp phiếu điều tra: Lập bảng các tiêu chí và điền các đánh giá của từng phiếu điều tra để so sánh vùng tiềm năng, xác định vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tiềm năng nhất tại vùng ĐBSH. 

Thiết kế mẫu phiếu điều tra, điều tra khảo sát về thực trạng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, các mô hình sản xuất NNHC liên kết với tiêu thụ vùng ĐBSH. Thiết kế 3 mẫu phiếu điều tra (mỗi mẫu phiếu trên 30 chỉ tiêu):

+ Mẫu phiếu số 1. Phiếu điều tra cơ quan quản lý (Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan có liên quan): 33 phiếu. Chi tiết nội dung mẫu phiếu trong phần phụ lục đính kèm.

+ Mẫu phiếu số 2. Phiếu điều tra các cơ sở sản xuất nông nghiệp hữu cơ: 563 phiếu. Chi tiết nội dung mẫu phiếu trong phần phụ lục đính kèm.

+ Mẫu phiếu số 3. Phiếu điều tra các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ: 778 phiếu. Chi tiết nội dung mẫu phiếu trong phần phụ lục đính kèm.

Dự kiến số phiếu điều tra

TT

Tỉnh, thành phố

Cơ quan quản lý (mẫu phiếu số 1)

Doanh nghiệp, trang trại, HTX, tổ hợp tác

Gia trại, hộ dân

Sản xuất NNHC (mẫu phiếu số 2)

Kinh doanh và tiêu dùng sản phẩm NNHC (mẫu phiếu số 3)

Sản xuất NNHC (mẫu phiếu số 2)

Kinh doanh và tiêu dùng sản phẩm NNHC (mẫu phiếu số 3)

1

Hà Nội

3
8

5
60

100

2

Vĩnh Phúc

3
6

4
40

60

3

Bắc Ninh

3
5

4
40

50

4

Q. Ninh

3
6

4
50

85

5

H. Dương

3
6

4
50

70

6

Hải Phòng

3
7

5
50

90

7

Hưng Yên

3
5

4
40

60

8

Hà Nam

3
5

3
40

50

9

Nam Định

3
5

4
40

50

10

Thái Bình

3
5

3
45

60

11

Ninh Bình

3
5

3
45

60

Tổng số

33
63

43
500

735

Công việc 2. Xử lý số liệu, phân tích, đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn, xác định các yếu tố hạn chế chính và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH
Phương pháp sử dụng:
a. Phương pháp xử lý số liệu bằng phần mềm chuyên dụng 

- Thời gian: tháng 5 - 12/2021.

- Địa điểm: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp.

- Quy mô: 1.374 phiếu 

Làm sạch phiếu điều tra.

Nhập thông tin vào máy tính và xử lý thông tin bằng phần mềm chuyên dụng (Excel, SPSS, Access...).

Đánh giá kết quả thu được.

Căn cứ vào tiêu chí sản xuất NNHC, điều tra thu thập thông tin, đánh giá thực trạng sản xuất NNHC vùng ĐBSH (đã được chứng nhận hoặc chưa được chứng nhận) với các nội dung sau:

+ Hiện trạng sản phẩm đang sản xuất hữu cơ: tên sản phẩm, chủng loại sản xuất.

+ Điều kiện để sản xuất NNHC: thổ nhưỡng, nước, không khí, sinh thái, khoảng cách đến các khu bị ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm…

+ Hiện trạng về diện tích, số lượng đầu con, sản lượng thu hoạch, sản lượng thịt, thủy sản…

+ Năng suất cây trồng, vật nuôi sản xuất theo NNHC.

+ Trình độ sản xuất hữu cơ: 

( Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, nguồn gốc giống…

( Kỹ thuật canh tác: trồng, chăm sóc, bón phân, tưới nước phù sa, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sử dụng thiên địch, thiết kế chuồng trại chăn nuôi… chế độ luân canh với cây họ đậu…

( Khả năng tận dụng nguồn phế phụ phẩm sẵn có tại địa phương để phục vụ sản xuất NNHC.

( Tình hình tái sử dụng các nguồn chất thải chăn nuôi, trồng trọt.

+ Tình trạng chứng nhận hoặc xác nhận: tổ chức chứng nhận, thời điểm chứng nhận, căn cứ chứng nhận, tự chứng nhận…

+ Tiêu chuẩn chứng nhận sản phẩm NNHC: tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn PGS, tiêu chuẩn Việt Nam…

+ Tiềm năng chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ, chuyển đổi sản phẩm…

+ Trình độ công nghệ sản xuất, sơ chế, bảo quản sản phẩm.

+ Khoa học công nghệ, khuyến nông: các đề tài nghiên cứu, dự án khuyến nông về nông nghiệp hữu cơ, các kết quả nghiên cứu, sáng chế về giống kháng sâu bệnh, vi sinh vật có ích…

+ Các tiến bộ kỹ thuật cho sản xuất NNHC (phân hữu cơ, cây phân xanh, phân vi sinh, thuốc BVTV sinh học, chế phẩm sinh học, các biện pháp truyền thống…) áp dụng trong sản xuất NNHC.

+ Đánh giá thực trạng số lượng, quy mô, loại hình doanh nghiệp sản xuất, sơ chế bảo quản sản phẩm NNHC:

( Đánh giá thực trạng cung ứng vật tư đầu vào phục vụ sản xuất NNHC (phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, các chế phẩm vi sinh và nguồn giống vi sinh…).

( Đánh giá các nguồn nguyên liệu để sản xuất phân hữu cơ, khả năng cung ứng tại chỗ.

( Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ. 

+ Đánh giá các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ hiện có tại vùng Đồng Bằng Sông Hồng: 

( Thực trạng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ: tình hình sản xuất, tiêu thụ.

( Đánh giá hiệu quả của sản phẩm mô hình theo chuỗi từ sản xuất - chế biến - bảo quản - tiêu thụ.

( Đánh giá về hình thức tổ chức sản xuất sản phẩm của mô hình.

( Đánh giá điều kiện phát triển sản phẩm của mô hình: Điều kiện về nguồn lực cho sản xuất; điều kiện thị trường; đầu vào cho sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật; cơ chế chính sách cho sản xuất.

( Đánh giá phân tích những tồn tại hạn chế, những nút thắt của mô hình hiện tại, nguyên nhân tồn tại.

+ Đánh giá thực trạng tổ chức sản xuất nông nghiệp hữu cơ vùng Đồng Bằng Sông Hồng.
b. Phương pháp chuyên gia

- Thời gian: tháng 5 - 12/2021.

- Địa điểm: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp.

- Quy mô: Phối hợp với các chuyên gia am hiểu sâu về từng lĩnh vực trong nội dung nghiên cứu của đề tài để tư vấn, đánh giá và đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH. Lấy ý kiến góp ý của chuyên gia cho bộ bản đồ GIS về tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH thông qua việc gửi tài liệu tham vấn.

Nội dung 2. Xây dựng bộ bản đồ GIS các khu vực tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH 

Công việc 1. Xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH
Phương pháp sử dụng: Phương pháp chuyên gia, hội nghị, hội thảo để xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá tiềm năng phát triển NNHC trồng trọt vùng ĐBSH

- Thời gian: tháng 6 - 12/2021.

- Địa điểm: Tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia tại Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp.

- Quy mô: 1 cuộc hội nghị, hội thảo tại Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, số lương 30 người, thành phần bao gồm: ban chủ nhiệm đề tài, đại diện cơ quan chủ trì đề tài, 5 chuyên gia về lĩnh vực trồng trọt, 5 chuyên gia về lĩnh vực bảo vệ thực vật, 20 đại biểu là khách mời tham dự.
Bộ tiêu chí gồm các tiêu chí cụ thể sau:

+ Tiêu chí về tính chất đất, thành phần hữu cơ.

+ Tiêu chí về cây trồng lợi thế.

+ Tiêu chí về nguồn nhân lực.

+ Tiêu chí về vật tư đầu vào cho sản xuất hữu cơ. 

+ Tiêu chí về thị trường tiêu thụ.

+ Tiêu chí về công nghệ sẵn có.

Công việc 2. Xây dựng bộ bản đồ GIS về tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH chi tiết đến cấp huyện
Phương pháp sử dụng: 

a. Phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (MCE)

- Thời gian: tháng 6/2021 - tháng 3/2022.

- Địa điểm: Viện Quy hoạch và TKNN.

- Quy mô: Tính trọng số của các chỉ tiêu đánh giá mức độ thích hợp và tiềm năng phát triển NNHC trồng trọt vùng ĐBSH theo phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (MCE) dựa vào phần mềm so sánh cặp đôi AHP của Saaty, kết hợp sử dụng kiến thức chuyên gia (các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà sản xuất, nhà tiêu dùng…).

b. Phương pháp xây dựng bản đồ GIS về tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH, kế thừa các tài liệu
- Thời gian: tháng 6/2021 - tháng 3/2022.

- Địa điểm: 90 huyện thuộc 11 tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Hồng.

- Quy mô: Bản đồ tổng hợp GIS về mức độ thích hợp và tiềm năng phát triển NNHC trồng trọt toàn vùng ĐBSH tỷ lệ 1/250.000 chi tiết theo các mức độ thích hợp.

Trên cơ sở kết quả điều tra khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH dựa trên các tiêu chí, xây dựng bộ bản đồ GIS về tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH chi tiết đến cấp huyện.

Lựa chọn các cây trồng chủ yếu để xây dựng bản đồ thích nghi đất đai đến cấp huyện: lúa, rau, cây ăn quả…

Bộ bản đồ GIS về tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH chi tiết đến cấp huyện (90 huyện thuộc 11 tỉnh, là các huyện đại diện về sản xuất trồng trọt) trên cơ sở kế thừa các thông tin về hệ thống bản đồ đất, nước, môi trường cấp huyện vùng ĐBSH của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết hợp với điều tra khảo sát bổ sung của đề tài, xây dựng hệ thống các bản đồ thành phần sau:

+ Bản đồ thích hợp đất đai cấp huyện tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 (tùy theo quy mô diện tích).

+ Bản đồ khí hậu, biến đổi khí hậu cấp huyện tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 (tùy theo quy mô diện tích). 

+ Bản đồ nền địa hình cấp huyện tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 (tùy theo quy mô diện tích).

+ Bản đồ đơn vị đất đai cấp huyện tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 (tùy theo quy mô diện tích).

- Từ kết quả bản đồ GIS về tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH chi tiết đến cấp huyện, sử dụng phương pháp đa chỉ tiêu MCE để phân tích dữ liệu của các bản đồ thành phần, chỉnh lý, số hóa, xây dựng bản đồ tổng hợp GIS về mức độ thích hợp và tiềm năng phát triển NNHC trồng trọt toàn vùng ĐBSH tỷ lệ 1/250.000 chi tiết theo các mức độ thích hợp: 

+ Rất thích hợp

+ Thích hợp

+ Ít thích hợp

+ Không thích hợp
Phân cấp theo trọng số chỉ tiêu

Đánh giá mức độ thích hợp và tiềm năng phát triển NNHC trồng trọt vùng ĐBSH theo phân tích đa chỉ tiêu MCE

Tiêu chí đánh giá

Rất thích hợp
Thích hợp
Ít thích hợp
Không thích hợp
1. Tính chất đất, thành phần hữu cơ
1.1

1.2

…..

2. Cây trồng lợi thế 
2.1

2.2

…..

3. Nguồn nhân lực
3.1

3.2

…..

4. Vật tư đầu vào
4.1

4.2

…..

5. Thị trường
5.1

5.2

…..

6. Công nghệ sẵn có
6.1

6.2

…..

Nội dung 3. Xây dựng bộ sổ tay hướng dẫn cơ sở sản xuất chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ đối với trồng trọt, chăn nuôi 
Công việc 1. Xây dựng bộ sổ tay hướng dẫn đối với trồng trọt hữu cơ

Phương pháp sử dụng: Phương pháp xây dựng bộ sổ tay hướng dẫn đối với trồng trọt hữu cơ

- Thời gian: tháng 1 - 12/2022.

- Địa điểm: các tỉnh vùng ĐBSH.

- Quy mô: 01 bộ

- Nội dung: 

+ Hướng dẫn yêu cầu đối với vùng, khu vực sản xuất.

+ Hướng dẫn chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ: Thời gian chuyển đổi, giai đoạn chuyển đổi.

+ Hướng dẫn duy trì sản xuất hữu cơ.

+ Quản lý hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

+ Lựa chọn loài và giống cây trồng.

+ Quản lý đất và sử dụng phân bón, nước tưới: Hướng dẫn về nguồn nước sử dụng trong trồng trọt hữu cơ và quản lý nước, hướng dẫn về phân bón và quản lý phân bón.

+ Quản lý sinh vật gây hại và bảo vệ thực vật: Hướng dẫn về biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại, dịch bệnh và cỏ dại.

+ Kiểm soát ô nhiễm trong quá trình sản xuất: Hướng dẫn các quy định về giới hạn kim loại nặng và dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất trồng trọt hữu cơ.

+ Hướng dẫn các chất được phép sử dụng trong sản xuất hữu cơ.

+ Thu hoạch, sơ chế sản phẩm trồng trọt hữu cơ.

+ Bảo quản và vận chuyển.

+ Kế hoạch sản xuất hữu cơ.

+ Ghi chép, lưu giữ hồ sơ, truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm.

+ Chứng nhận sản phẩm trồng trọt hữu cơ.
Tổ chức 1 cuộc hội thảo tại Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, số lượng 30 người, thành phần bao gồm: ban chủ nhiệm đề tài, đại diện cơ quan chủ trì đề tài, 5 chuyên gia về lĩnh vực trồng trọt, 20 đại biểu là khách mời tham dự.
Công việc 2. Xây dựng bộ sổ tay hướng dẫn đối với chăn nuôi hữu cơ

Phương pháp sử dụng: Phương pháp xây dựng bộ sổ tay hướng dẫn đối với chăn nuôi hữu cơ
- Thời gian: tháng 1 - 12/2022.

- Địa điểm: các tỉnh vùng ĐBSH.

- Quy mô: 01 bộ

- Nội dung: 

+ Hướng dẫn yêu cầu đối với khu vực sản xuất.

+ Hướng dẫn chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ: cụ thể đối với các đối tượng vật nuôi chuyển đổi.

+ Hướng dẫn về nguồn gốc vật nuôi: nguồn gốc giống, khả năng thích nghi với các điều kiện ở địa phương; sức sống và khả năng kháng bệnh.

+ Hướng dẫn về thức ăn chăn nuôi và nguồn gốc thức ăn.

+ Hướng dẫn về khẩu phần thức ăn, nước uống cụ thể cho vật nuôi.

+ Hướng dẫn các tiêu chí về các chất sử dụng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phụ gia thức ăn chăn nuôi, chất hỗ trợ chế biến và các chất dinh dưỡng: tiêu chí chung, tiêu chí đối với thức ăn chăn nuôi và các chất dinh dưỡng, các tiêu chí riêng cho các chất phụ gia và các chất hỗ trợ chế biến.

+ Hướng dẫn quản lý sức khỏe vật nuôi: những nguyên tắc phòng bệnh trong chăn nuôi hữu cơ, các nguyên tắc trong việc dùng thuốc thú y trong chăn nuôi hữu cơ.

+ Hướng dẫn việc điều trị cho vật nuôi, các chất cấm trong điều hòa tăng trưởng, kích thích tăng trưởng.

+ Hướng dẫn quản lý cơ sở chăn nuôi: điều kiện về môi trường và chuồng trại thích hợp với tập tính của vật nuôi, vận chuyển vật nuôi sống.

+ Hướng dẫn các điều kiện về chuồng trại và nơi chăn thả tự do: điều kiện khí hậu, nhu cầu về sinh học và tập tính của vật nuôi, mật độ nuôi, trang thiết bị và phương tiện đối với vật nuôi ngoài trời.

+ Hướng dẫn quản lý chất thải chăn nuôi.
Tổ chức 1 cuộc hội thảo tại Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, số lượng 30 người, thành phần bao gồm: ban chủ nhiệm đề tài, đại diện cơ quan chủ trì đề tài, 5 chuyên gia về lĩnh vực chăn nuôi, 20 đại biểu là khách mời tham dự.

Nội dung 4. Xây dựng 3 mô hình thực nghiệm chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ
Công việc 1. Xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ

- Thời gian thực hiện: tháng 6/2022 - tháng 6/2023.

- Địa điểm: TP. Hải Phòng hoặc Hải Dương.

- Quy mô: tối thiểu 2ha canh tác (rau các loại). 

Công việc 2. Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ

- Thời gian thực hiện: tháng 6/2022 - tháng 6/2023.

- Địa điểm: TP. Hà Nội.

- Quy mô: diện tích tối thiểu 2ha canh tác, giống Bắc thơm số 7 hoặc giống hữu cơ khác, 2 ha x 2 vụ sản xuất/năm = 4ha gieo trồng. 

Công việc 3. Xây dựng mô hình chăn nuôi gà hữu cơ
- Thời gian thực hiện: tháng 6/2022 - tháng 6/2023.

- Địa điểm: tỉnh Ninh Bình hoặc Thái Bình.

- Quy mô: số con tối thiểu mỗi lứa 2.000 con gà thương phẩm x 3 lứa. 

Phương pháp sử dụng cho cả 3 công việc: 
a. Phương pháp xây dựng mô hình, theo dõi, lấy mẫu, kiểm tra dịch bệnh, đánh giá hệ số phân bón, thức ăn

- Căn cứ xác định loại, nội dung mô hình, tỉnh đại diện, căn cứ chọn điểm xây dựng mô hình:

+ Căn cứ vào tiềm năng sản xuất nông nghiệp hữu cơ của địa phương.

+ Căn cứ đặc trưng các tiểu vùng sinh thái có khả năng phát triển sản xuất hữu cơ.

+ Căn cứ truyền thống sản xuất, sự nhiệt tình của người dân, các hộ, trang trại đang sản xuất theo hướng hữu cơ.

- Xác định tiêu chí chọn hộ xây dựng mô hình:

+ Hộ, trang trại có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

+ Có điều kiện về đất đai, chuồng trại, lao động: Diện tích tối thiểu 1ha.

+ Có nguyện vọng áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất.

+ Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ các hộ khác. 

+ Ký kết hợp đồng trách nhiệm và cam kết thực hiện các yêu cầu mô hình đề tài.

- Xác định yêu cầu về lựa chọn địa bàn và hộ tham gia mô hình:

+ Chọn điểm xây dựng mô hình: địa điểm phù hợp để nhân rộng, dễ dàng cho việc tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn tại mô hình, đồng thời có thể thu hút nhiều người đến tham quan, học tập.

+ Việc tham gia mô hình của hộ là hoàn toàn tự nguyện không ép buộc, đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của mô hình, ghi chép đầy đủ các thông tin mà đề tài yêu cầu, kết quả thực hiện mô hình do hộ nông dân được sử dụng hưởng thụ.

- Khảo sát chọn hộ xây dựng mô hình: Chọn 3 hộ hoặc trang trại (có liên kết với doanh nghiệp) để thực hiện mô hình chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ.

- Các kỹ thuật triển khai xây dựng mô hình:

+ Mô hình 1: Chuyển đổi từ trồng rau thông thường sang hữu cơ: sử dụng phân bón hữu cơ, các loại bẫy bắt côn trùng bằng công nghệ sinh học, các loại thuốc trừ sâu làm bằng chế phẩm gừng, tỏi chưng cất và phát triển thiên địch. Các chỉ tiêu theo dõi: các chỉ tiêu về năng suất rau, tăng trưởng bình quân, tình hình sâu bệnh. 

+ Mô hình 2. Chuyển đổi từ trồng lúa thông thường sang hữu cơ, sử dụng phân bón hữu cơ, các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Các chỉ tiêu theo dõi: các chỉ tiêu về năng suất lúa, tăng trưởng bình quân, tình hình sâu bệnh.

+ Mô hình 3. Chuyển đổi từ nuôi gà thông thường sang hữu cơ, giống gà bản địa, sử dụng thức ăn hữu cơ, thuốc thú y sinh học hữu cơ, chuồng trại và mật độ nuôi đảm bảo theo tiêu chuẩn hữu cơ.

- Liên kết tiêu thụ sản phẩm của mô hình: Liên kết với các siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn, hữu cơ, siêu thị BigC, Vinmart, các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm bằng hình thức ký hợp đồng tiêu thụ.

- Xây dựng quy trình chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ cho 3 mô hình: căn cứ trên cơ sở Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, TCVN 11041-1:2017 - Nông nghiệp hữu cơ.

- Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện mô hình: 

+ Thành phần tham gia: các cán bộ lãnh đạo, khuyến nông (thôn/xã), cán bộ kỹ thuật, các hộ mô hình, đại diện của nông dân và những người quan tâm.

+ Tư liệu hoá: tổng kết tất cả những thông tin, kết quả, kinh nghiệm... để giúp cho việc tuyên truyền và nhân rộng. 

+ Đánh giá sự thành công trên các khía cạnh: kinh tế, xã hội và môi trường.

- Các chỉ tiêu theo dõi: 
+ Đối với cây trồng: lúa, rau: Đo đếm ghi chép quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng qua các giai đoạn sinh trưởng: tăng trưởng bình quân/tháng, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, tỷ lệ sống của cây qua các giai đoạn từ khi trồng đến khi thu hoạch. 

+ Đối với vật nuôi (gà): Đo đếm ghi chép quá trình sinh trưởng, phát triển vật nuôi qua các giai đoạn sinh trưởng: các chỉ tiêu về tăng trọng bình quân kg/tháng, tình hình dịch bệnh trên đàn gà, tỷ lệ sống của gà qua các giai đoạn từ khi bắt đầu nuôi đến khi xuất bán.

b. Phương pháp tính toán hiệu quả kinh tế mô hình 

Hiệu quả kinh tế của mô hình được đánh giá trên cơ sở lựa chọn các tiêu chí sau: 

- Tổng giá trị sản xuất (GO): là toàn bộ sản phẩm thu được quy ra tiền theo giá thị trường của mô hình.

- Chi phí trung gian (IC): là toàn bộ chi phí vật chất và dịch vụ quy ra giá thị trường.

- Giá trị gia tăng (VA): là phần giá trị tăng thêm của mô hình sản xuất. 

- Thu nhập hỗn hợp (MI): là phần thu nhập thuần túy của mô hình bao gồm thu nhập của công lao động và lợi nhuận khi sản xuất.

c. Phương pháp tập huấn, chuyển giao mô hình

- Tập huấn tại hiện trường. 

- Đánh giá kiểm tra kiến thức tiếp thu nội dung bài học của người học.

- Phát phiếu khảo sát lấy ý kiến của người tham dự.

d. Phương pháp đánh giá kết quả tập huấn

- Tổ chức 3 lớp tập huấn, mỗi lớp cho 30 lượt người trong thời gian 1 ngày. 

- Đánh giá kiểm tra kiến thức tiếp thu nội dung bài của người học sau khi tập huấn.

- Phát phiếu khảo sát lấy ý kiến của người tham dự.

2.2. Kỹ thuật sử dụng 

- Thông tin thứ cấp được trích dẫn, chọn lọc thông qua tổng hợp, hệ thống hóa để phục vụ cho nghiên cứu của đề tài. 

- Thông tin sơ cấp từ các mẫu phiếu điều tra được kiểm tra, phát hiện sai sót nhầm lẫn, được nhập thành cơ sở dữ liệu lưu trữ ở chương trình EXCEL, sau đó được xử lý phân tích kết hợp giữa phần mềm EXCEL và SPSS.

3. Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo

Nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam được đánh giá là một hướng đi có tiềm năng, lợi thế nhưng cũng đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức cần có các giải pháp tháo gỡ. Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 đã quy định các tiêu chuẩn và các chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ, trong đó sản xuất tạo sản phẩm hữu cơ chỉ là một khâu trong chuỗi sản xuất hàng hóa chưa có hướng dẫn cụ thể. 

Mặt khác các đầu tư cho nghiên cứu khoa học về nông nghiệp hữu cơ còn hạn chế, chưa có những nghiên cứu cụ thể chuyên sâu về quy trình, các biện pháp quản lý vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ cụ thể cho từng loại cây trồng, vật nuôi đẫn đến sản phẩm hữu cơ của nông dân còn đơn điệu chỉ giới hạn ở một số loại sản phẩm dễ sản xuất, đầu tư ít như rau, củ, quả… Do đó đề tài nghiên cứu vùng tiềm năng sản xuất hữu cơ phù hợp cho trồng trọt, xác định các vùng có tiềm năng để phát triển sản xuất hữu cơ vùng ĐBSH để các tỉnh thành phố trong vùng có những chính sách, cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm phát triển diện tích sản xuất hữu cơ. 

Để triển khai sản xuất và quản lý hiệu quả các vùng sản xuất hữu cơ, việc xác định các vùng tiềm năng dựa vào các tiêu chí là rất cần thiết, không chỉ giúp định dạng các vùng tiềm năng để có giải pháp bảo vệ, quản lý mà còn giúp chỉ ra những điểm hạn chế cần cải tiến để đáp ứng yêu cầu của một vùng sản xuất hữu cơ. Đề tài lần đầu tiên xây dựng bộ sổ tay hướng dẫn cơ sở sản xuất chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ (bộ tiêu chí đánh giá tính khả thi của việc chuyển đổi, các biện pháp kỹ thuật, quản lý cụ thể).

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, đề tài cũng chỉ ra những giải pháp về kinh tế, kỹ thuật, quản lý để phát triển NNHC phù hợp với đặc thù của vùng ĐBSH. Đây cũng là điểm mới và sáng tạo của đề tài vì các nghiên cứu trước chủ yếu tập trung vào đánh giá hiện trạng và kiến nghị các chính sách hỗ trợ phát triển. Mặt khác lần đầu tiên có bộ sổ tay hướng dẫn cơ sở sản xuất chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ (bộ tiêu chí đánh giá tính khả thi của việc chuyển đổi, các biện pháp kỹ thuật, quản lý cụ thể) vùng ĐBSH làm cơ sở cho việc định hướng vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ phát triển theo hướng bền vững và thân thiện với môi trường, cung cấp ra thị trường sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng cao.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở khoa học cho công tác xây dựng kế hoạch phát triển bền vững ngành nông nghiệp vùng ĐBSH.

Mô hình chuyển đổi từ sản xuất thường sang sản xuất hữu cơ có tính lan tỏa rộng đến các tỉnh thành khác có điều kiện tương tự.

19  Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước 

1. Phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam hỗ trợ về chuyên môn
Hỗ trợ về chuyên môn cho đề tài về đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn và xác định các yếu tố hạn chế chính trong phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH.

2. Phối hợp với Viện Chăn nuôi hỗ trợ về chuyên môn
- Hỗ trợ về chuyên môn cho đề tài về xây dựng quy trình chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ cho mô hình chăn nuôi gà hữu cơ, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện mô hình.

- Hỗ trợ về chuyên môn cho đề tài về tập huấn kỹ thuật chăn nuôi hữu cơ cho người dân, tổ chức hội nghị đầu bờ và tuyên truyền.

	20
	Phương án hợp tác quốc tế

	Không

	21
	Tiến độ thực hiện

	
	Các nội dung, công việc
 chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu
	 Kết quả phải đạt    
	Thời gian (bắt đầu,
 kết thúc)
	Cá nhân, tổ chức 
chủ trì*

	1
	Nội dung 1. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn và xác định các yếu tố hạn chế chính trong phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH
	Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn và xác định các yếu tố hạn chế chính trong phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH 

	Tháng 1 - 12/2021
	Th.S. Trần Thị Loan, Th.S. Cấn Thị Thanh Hiền, Th.S. Hoàng Thị Chung - Th.S. Hoàng Thị Ánh.


	1.1
	Công việc 1. Điều tra khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp và kế thừa các thông tin đã có về thực trạng sản xuất nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH
	Thiết kế 3 mẫu phiếu điều tra.

Kết quả điều tra tại 11 tỉnh (mỗi tỉnh 2 huyện) 1.374 phiếu.

Bộ số liệu và các tài liệu, thông tin liên quan về thực trạng sản xuất NNHC vùng ĐBSH 
	Tháng 1 - 12/2021
	Th.S. Trần Thị Loan,

Th.S. Cấn Thị Thanh Hiền, Th.S. Hoàng Thị Ánh - Th.S. Hoàng Thị Chung - Th.S. Hoàng Thị Ánh.

	1.2
	Công việc 2. Xử lý số liệu, phân tích, đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn, xác định các yếu tố hạn chế chính và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH
	Báo cáo phân tích đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn, xác định các yếu tố hạn chế chính và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất NNHC vùng ĐBSH
	Tháng 5 - 12/2021
	Th.S. Trần Thị Loan, Th.S. Cấn Thị Thanh Hiền, Th.S. Hoàng Thị Chung - Th.S. Hoàng Thị Ánh.

	2
	Nội dung 2. Xây dựng bộ bản đồ GIS các khu vực tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH
	Bản đồ tổng hợp GIS về mức độ thích hợp và tiềm năng phát triển NNHC trồng trọt toàn vùng ĐBSH tỷ lệ 1/250.000 chi tiết theo các mức độ thích hợp.
	Tháng 6/2021 - 3/2022
	Th.S. Trần Thị Loan, Th.S. Cấn Thị Thanh Hiền, TS. Hà Văn Định, Th.S. Nguyễn Võ Kiên, TS. Hoàng Công Mệnh, Th.S. Hoàng Thị Ánh, KS. Võ Vân Hà, Th.S. Ngô Ngọc Diệp 


	2.1
	Công việc 1. Xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH
	Báo cáo xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH
	Tháng 6 - 12/2021
	Th.S. Trần Thị Loan, TS. Hà Văn Định 


	2.2
	Công việc 2. Xây dựng bộ bản đồ GIS về tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH chi tiết đến cấp huyện

	Bản đồ tổng hợp GIS về mức độ thích hợp và tiềm năng phát triển NNHC trồng trọt toàn vùng ĐBSH tỷ lệ 1/250.000 chi tiết theo các mức độ thích hợp:  

+ Rất thích hợp

+ Thích hợp

+ Ít thích hợp

+ Không thích hợp
Trên cơ sở tổng hợp từ bộ bản đồ GIS về tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH chi tiết đến cấp huyện (90 huyện), mỗi huyện gồm các bản đồ thành phần sau:

+ Bản đồ thích hợp đất đai cấp huyện tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

+ Bản đồ khí hậu, biến đổi khí hậu cấp huyện tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 

+ Bản đồ nền địa hình cấp huyện tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

+ Bản đồ đơn vị đất đai cấp huyện tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.
	Tháng 6/2021 - tháng 3/2022
	Th.S. Trần Thị Loan, Th.S. Cấn Thị Thanh Hiền, TS. Hà Văn Định, Th.S. Nguyễn Võ Kiên, TS. Hoàng Công Mệnh, Th.S. Hoàng Thị Chun g - Th.S. Hoàng Thị Ánh.KS. Võ Vân Hà, Th.S. Ngô Ngọc Diệp 


	3
	Nội dung 3. Xây dựng bộ sổ tay hướng dẫn cơ sở sản xuất chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ đối với trồng trọt, chăn nuôi
	Bộ sổ tay hướng dẫn cơ sở sản xuất chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ đối với trồng trọt, chăn nuôi
	Tháng 1/2022 - 10/2022
	Th.S. Trần Thị Loan, KS. Võ Vân Hà, TS. Hà Văn Định, Th.S. Nguyễn Võ Kiên 


	3.1
	Công việc 1. Xây dựng bộ sổ tay hướng dẫn đối với trồng trọt hữu cơ
	Sổ tay hướng dẫn cơ sở trồng trọt chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ.
	Tháng 1 - 12/2022
	KS. Võ Vân Hà, TS. Hoàng Công Mệnh, Th.S. Nguyễn Võ Kiên 


	3.2
	Công việc 2. Xây dựng bộ sổ tay hướng dẫn đối với chăn nuôi hữu cơ
	Sổ tay hướng dẫn cơ sở chăn nuôi chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ.
	Tháng 1 - 12/2022
	KS. Võ Vân Hà, TS. Hà Văn Định, TS. Hoàng Công Mệnh, Th.S. Nguyễn Võ Kiên, Th.S. Hoàng Thị Chung - Th.S. Hoàng Thị Ánh. 


	4
	Nội dung 4. Xây dựng 3 mô hình thực nghiệm chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ
	
	Tháng 6/2022 - 6/2023
	Th.S. Trần Thị Loan, Th.S. Cấn Thị Thanh Hiền, ThS. Phạm Thu Hiền, KS. Võ Vân Hà, Th.S. Hoàng Thị Chung - Th.S. Hoàng Thị Ánh. TS. Hoàng Công Mệnh, Th.S. Nguyễn Võ Kiên, Th.S. Ngô Ngọc Diệp, KS. Trần Thị Bùi Trinh 


	4.1
	Công việc 1. Xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ
	- Quy mô: diện tích tối thiểu 2ha canh tác (rau các loại) x 3 vụ sản xuất/năm bao gồm dưa chuột vụ xuân diện tích 2 ha gieo trồng, bí xanh vụ hè thu diện tích 2 ha gieo trồng, cải bó xôi vụ đông diện tích 1 ha gieo trồng, củ cải vụ đông diện tích 1 ha gieo trồng.

- Địa điểm: TP. Hải Phòng hoặc Hải Dương.

- Các kỹ thuật triển khai: chuyển đổi từ trồng rau thông thường sang hữu cơ: sử dụng phân hữu cơ, bẫy bắt côn trùng sinh học, thuốc trừ sâu làm bằng chế phẩm gừng, tỏi chưng cất và phát triển thiên địch.
	Tháng 6/2022 - 6/2023
	Th.S. Trần Thị Loan, Th.S. Cấn Thị Thanh Hiền, KS. Võ Vân Hà, ThS. Phạm Thu Hiền 


	4.2
	Công việc 2. Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ 
	- Quy mô: diện tích tối thiểu 2ha canh tác, giống Bắc thơm số 7 hoặc giống HC khác, 2hax2 vụ = 4ha gieo trồng.

- Địa điểm: TP. Hà Nội.

- Các kỹ thuật triển khai: chuyển đổi từ trồng lúa thông thường sang hữu cơ, sử dụng phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học.
	Tháng 6/2022 - 6/2023
	Th.S. Trần Thị Loan, TS. Hoàng Công Mệnh, Th.S. Nguyễn Võ Kiên, ThS. Phạm Thu Hiền Th.S. Hoàng Thị Chung - Th.S. Hoàng Thị Ánh.

	4.3
	Công việc 3. Xây dựng mô hình chăn nuôi gà hữu cơ
	- Quy mô: số con tối thiểu mỗi lứa 2.000 con gà thương phẩm x 3 lứa (giống bản địa).

- Địa điểm: tỉnh Ninh Bình hoặc Thái Bình.

- Các kỹ thuật triển khai: chuyển đổi từ nuôi gà thông thường sang hữu cơ, giống gà bản địa, sử dụng thức ăn hữu cơ, thuốc thú y sinh học hữu cơ, chuồng trại và mật độ nuôi đảm bảo theo tiêu chuẩn hữu cơ
	Tháng 6/2022 - 6/2023
	Th.S. Ngô Ngọc Diệp, Th.S. Hoàng Thị Chung - Th.S. Hoàng Thị Ánh.ThS. Phạm Thu Hiền, KS. Trần Thị Bùi Trinh 

	5
	Xây dựng báo cáo tổng hợp đề tài
	Báo cáo tổng hợp của đề tài thể hiện được mục tiêu và các nội dung thực hiện
	Tháng 9 - 12/2023
	Th.S. Trần Thị Loan, Th.S. Cấn Thị Thanh Hiền 


III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI 
	22
	Sản phẩm KH&CN chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt

	Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình...); Đề án, quy hoạch; Luận chứng kinh tế - kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác.

	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt 
	Ghi chú

	1
	Báo cáo kết quả điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH 
	Đánh giá khái quát được những vấn đề về thực trạng sản xuất nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH, đánh giá sâu một số mô hình cụ thể về nông nghiệp hữu cơ đang thực hiện tại vùng ĐBSH. Đánh giá khái quát được những thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức trong phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH.
Đề xuất được một số giải pháp khả thi và các chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng ĐBSH
	01 báo cáo

	2
	Bộ sổ tay hướng dẫn cơ sở sản xuất chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ đối với trồng trọt, chăn nuôi 
	Bộ sổ tay hướng dẫn bao gồm: 01 sổ tay hướng dẫn đối với trồng trọt hữu cơ, 01 sổ tay hướng dẫn đối với chăn nuôi hữu cơ.

	02 cuốn sổ tay hướng dẫn

	3
	Bộ bản đồ GIS về tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH
	Bộ bản đồ tổng hợp GIS về mức độ thích hợp và tiềm năng phát triển NNHC trồng trọt toàn vùng ĐBSH tỷ lệ 1/250.000 thể hiện được các tiêu chí để đánh giá tiềm năng phát triển NNHC đối với trồng trọt vùng ĐBSH bao gồm: tính chất đất, thành phần hữu cơ; cây trồng lợi thế; nguồn nhân lực; vật tư đầu vào; thị trường; công nghệ sẵn có.
	01 bộ bản đồ GIS

	4
	Mô hình
	
	

	4.1
	Mô hình thực nghiệm sản xuất rau hữu cơ 
	- Quy mô: diện tích 2ha (rau các loại).

- Chuyển đổi từ SX thường sang SX hữu cơ phù hợp với TCVN 11041-2:2017 Nông nghiệp hữu cơ phần 2 trồng trọt hữu cơ.
	01 mô hình (được cấp giấy chứng nhận)

	4.2
	Mô hình thực nghiệm sản xuất lúa hữu cơ 
	- Quy mô: diện tích 2ha.

- Chuyển đổi từ SX thường sang SX hữu cơ phù hợp với TCVN 11041-2:2017 Nông nghiệp hữu cơ phần 2 trồng trọt hữu cơ.
	01 mô hình (được cấp giấy chứng nhận)

	4.3
	Mô hình thực nghiệm chăn nuôi gà hữu cơ
	- Quy mô: 2.000 con gà thương phẩm/lứa x 3 lứa (giống bản địa).

- Chuyển đổi từ SX thường sang SX hữu cơ phù hợp với TCVN 11041-2:2017 Nông nghiệp hữu cơ phần 3 chăn nuôi hữu cơ.
	01 mô hình (được cấp giấy chứng nhận)

	5
	Báo cáo kết quả thực hiện đề tài
	Báo cáo thể hiện toàn bộ nội dung nghiên cứu của đề tài, các mục tiêu cần đạt.
	01 báo cáo

	Dạng  III: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt
	Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)
	Ghi chú

	
	Bài báo
	Thể hiện được các kết quả nghiên cứu của đề tài
	Tạp chí KHCN Nông nghiệp chuyên ngành.
	02 bài

	Kết quả tham gia đào tạo sau đại học

	Cấp đào tạo
	Số lượng
	Chuyên ngành đào tạo
	Ghi chú

	Thạc sỹ
	1 - 2
	Trồng trọt hoặc chăn nuôi thú y
	

	23
	Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

	23.1. Khả năng về thị trường

Hiện nay các cửa hàng thực phẩm an toàn ngày càng gia tăng do nhu cầu của người tiêu dùng sản phẩm an toàn, cũng như sản phẩm hữu cơ tăng nhanh (đặc biệt tại các thành phố lớn). Mặt khác do nhận thức, kiến thức của người tiêu dùng Việt Nam ngày càng được nâng cao, cùng với sự tiếp thu nhanh chóng các xu hướng tiêu dùng trên thế giới, nên số đông người tiêu dùng Việt Nam đã biết đến sản phẩm hữu cơ và có xu hướng lựa chọn mua các sản phẩm hữu cơ để bảo vệ sức khỏe gia đình. Vì vậy, kết quả của đề tài sẽ chỉ rõ vùng sản xuất hữu cơ góp phần tạo ra sản phẩm hữu cơ đa dạng về trồng trọt, chăn nuôi.

Trên thế giới thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định và ngày càng phát triển trong khủng hoảng kinh tế và cả khi nền kinh tế thế giới bước vào giai đoạn mới, cho thấy sự ổn định về giá cả và chất lượng sản phẩm hữu cơ. 

Xu hướng tiêu dùng của các thị trường Mỹ, Nhật, Châu Âu… hiện nay rất ưa chuộng các phẩm hữu cơ vì sự ưu việt của sản xuất hữu cơ, ngày càng có nhiều nghiên cứu và minh chứng rõ ràng trong bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường, đất và góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu, là sự lựa đóng góp quan trọng của phương thức sản xuất hữu cơ.

Vì vậy, nghiên cứu của đề tài phù hợp và cần thiết để phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ vào thị trường trong nước và xuất khẩu.

23.2. Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh

Các đề xuất về chính sách, giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ hiệu quả và bền vững của đề tài sẽ là cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, từ đó tác động tích cực tới thay đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập cho lao động trong nông nghiệp nông thôn, chú trọng đến sinh kế của các hộ sản xuất nhỏ, chú trọng công tác bảo vệ môi trường… và nâng cao khối lượng cũng như chất lượng sản phẩm. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có giá thành cao hơn sản phẩm thường, tuy nhiên chất lượng thơm ngon hơn và giá bán cao hơn, hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản phẩm thường.

Kết quả của đề tài giúp cho các hoạt động sản xuất hữu cơ được ổn định và an toàn, tăng chất lượng sản phẩm của các vùng sản xuất hữu cơ tiềm năng. Vì vậy, kết quả của đề tài được ứng dụng rộng trong sản xuất kinh doanh.

23.3. Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, sự hợp tác giữa các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách với các doanh nghiệp được thông qua các buổi thảo luận, phân tích và góp ý… về các điểm còn hạn chế của các chính sách và giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ trước đây, từ đó có thể điều chỉnh, bổ sung và đề xuất các giải pháp cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hiện nay.

23.4. Mô tả phương thức chuyển giao

Đề tài sử dụng ngân sách Nhà nước, kết quả mang tính chất vĩ mô nên sản phẩm không mang tính thương mại. Phương thức chuyển giao là không kinh doanh. Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu xác định tiềm năng và đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng đồng bằng sông Hồng.

Sản phẩm của đề tài sẽ được chuyển giao cho các cơ quan quản lý trong ngành nông nghiệp, các đơn vị thực hiện bao gồm các hộ, trang trại, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hữu cơ tại các tỉnh vùng ĐBSH.

Có thể chuyển giao công nghệ trọn gói cho các địa phương, các doanh nghiệp theo đơn đặt hàng hoặc chuyển giao công nghệ theo các chương trình khuyến nông, các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
Kết hợp với các Chương trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, chương trình phát triển nông nghiệp an toàn theo chuỗi, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các kết quả của đề tài được chuyển giao cho các cơ quan quản lý ở Trung ương: Bộ Nông nghiệp và PTNT (Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản…), Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở ngành có liên quan thuộc các tỉnh vùng ĐBSH sử dụng.
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	Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của đề tài

	Kết quả đề tài có phạm vi ứng dụng cho các vùng sản xuất hữu cơ tiềm năng vùng ĐBSH và trên cả nước

Các công ty sản xuất sản phẩm hữu cơ, các công ty xuất nhập khẩu sản phẩm hữu cơ cần tìm vùng nguyên liệu.

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh vùng ĐBSH ứng dụng kết quả nghiên cứu để làm cơ sở cho việc xác định tiềm năng và đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật phát triển nông nghiệp hữu cơ, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững với môi trường.
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	Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

	25.1. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

- Kết quả của đề tài sẽ đưa ra một bức tranh đầy đủ, cập nhật về phát triển nông nghiệp hữu cơ hiệu quả và bền vững, các số liệu, bảng biểu phân tích của đề tài sẽ là nguồn tài liệu quan trọng cho nhiều nghiên cứu tiếp theo.

- Góp phần làm phong phú thêm các dữ liệu khoa học về công nghệ môi trường.

- Góp phần đào tạo phục vụ công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác quản lý sản xuất nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

25.2. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

Thực hiện đề tài sẽ góp phần nâng cao năng lực của tổ chức nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu, triển khai, của các cán bộ nghiên cứu, công tác đào tạo.

Ứng dụng kết quả của đề tài, các cơ quan hoạch định chính sách có cơ sở khoa học ban hành các chính sách phù hợp giúp các địa phương có các giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ hiệu quả và bền vững.

25.3. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Đề tài hoàn thành giúp cho các nhà quản lý có căn cứ để điều chỉnh những chính sách hiện hành chưa phù hợp với thực tế, bổ sung những chính sách còn thiếu nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ hiệu quả và bền vững. 

Kết quả của đề tài trực tiếp giải quyết vấn đề kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ hiện nay đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp cũng như môi trường và phát triển kinh tế của các tỉnh thành vùng ĐBSH.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ hướng tới một hệ thống sản xuất cho phép khai thác tối ưu các nguồn tài nguyên như đất, năng lượng, các chất dinh dưỡng, các quá trình sinh học diễn ra trong tự nhiên với một phương pháp quản lý hợp lý nhất nhằm mục đích tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, đồng thời cũng đảm bảo cho hệ thống sản xuất bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế. Góp phần khắc phục hiện trạng suy thoái môi trường trong sản xuất nông nghiệp đang diễn ra nghiêm trọng trên khắp cả nước. Từ đó, góp phần ổn định sản xuất, phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có chất lượng, nâng cao thu nhập cho người dân.


V. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

 (Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo)
Đơn vị tính: triệu đồng
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	Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi

	
	Nguồn kinh phí
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Thuê khoán chuyên môn
	Nguyên, vật liệu, năng lượng
	Thiết bị, máy móc
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ
	Chi khác

	
	Tổng kinh phí
	3.300,000
	1.861,840
	471,568
	
	
	966,592

	
	Tỷ lệ (%)
	100,00
	56,42
	14,29
	
	
	29,29

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngân sách nhà nước:
	3.300,000
	1.861,840
	471,568
	
	
	966,592

	-
	Năm thứ nhất
	1.500,000
	883,140
	
	
	
	616,860

	-
	Năm thứ hai
	1.100,000
	731,450
	201,870
	
	
	166,680

	-
	Năm thứ ba
	700,000
	247,250
	269,699
	
	
	183,051

	2
	Nguồn khác
	
	
	
	
	
	


Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020
CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

	Thủ trưởng

Cơ quan chủ trì thực hiện

TS. Nguyễn Quang Dũng
	Chủ nhiệm đề tài

Th.S. Trần Thị Loan


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH

PHÓ VỤ TRƯỞNG
	TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG


CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN

1) Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.

2) Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

3) Thông tư số 40/2017/BT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính về Quy định chế đọ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

4) Thông tư số 194/2012/TT - BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

5) Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6) Quyết định số 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 9 năm 2015 Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7) Quyết định số 1865/QĐ-BNN-KHCN ngày 6/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng dự toán các đề tài, dự án khoa học và công nghệ lĩnh vực trồng trọt sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước.

8) Quyết định số 850/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tạm thời các định mức kỹ thuật áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương lĩnh vực Chăn nuôi.
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